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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. Tổng biên tập - Chuyện người trong cuộc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. 

378tr.; 23cm 

Tóm tắt: Qua câu chuyện kể của người đứng đầu các cơ quan báo chí trong tập 

sách này, ít nhiều giúp bạn đọc hình dung ra sự khó khăn, thử thách, áp lực qua nhiều 

thời kỳ. Từ đó, ta có thể hình dung ra cung cách làm báo của nhà báo, kể cả va vấp lẫn 

đóng góp của họ. 

+ Môn loại: 070.4 / T455B 

- Phòng Mượn: MH 12791 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
2/. NGUYÊN PHONG. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - many times / Nguyên 

Phong. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 2 tập; 

24cm 

Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 

T.2. - 540tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhằm phân tích, tiên đoán về hiện tại và tương 

lai của thế giới của những bậc hiền triết thông thái, về nguồn gốc và cách thức vận hành 

của luật nhân quả và luân hồi của vũ trụ, kèm theo những bài học sâu sắc về nhân quả, 

tình thương con người. 

+ Môn loại: 128 / M517K 

- Phòng Đọc: DV 60413 

- Phòng Mượn: MH 12943-12944 
 

3/. TRIỆU TUẤN. Thuật phân tích tâm lí và hành vi như một FBI : Dành cho lứa 

tuổi 16+ / Triệu Tuấn; An Lạc Group dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 252tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng kết chi tiết những kinh nghiệm thực tiễn của chuyên viên FBI trong 

việc giải mã biểu cảm thoáng qua, mở ra trước mắt chúng ta một thế giới ngôn ngữ bí ẩn 

khác. Tiết lộ những bí quyết về: Giải mã thông tin dựa vào biểu cảm thoáng qua, nhận 

diện tức khắc lời nói dối từ những thay đổi nhỏ nhất, nhìn thấu nội tâm người khác qua 

ánh mắt, phân tích tâm lí qua âm nhạc nhận diện đặc trưng tính cách của một con nguời. 

+ Môn loại: 150.19 / TH504PH 

- Phòng Đọc: DV 60400 

- Phòng Mượn: MH 12896-12897 
 

4/. STOWELL, LOUIE. Tinh thần ơi, đừng ốm nhé! = Looking after your mental 

health / Louie Stowell, Alice James; Thanh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 269tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn hiểu thêm về cảm xúc của bạn và những điều có thể gây 

ảnh hưởng lên trạng thái tinh thần, từ bạn bè, gia đình, tình yêu cho đến mạng xã hội... 

Bạn sẽ học được cách nhận diện và đương đầu với các vấn đề sức khoẻ tinh thần một 

cách thiết thực, để giúp đỡ không chỉ bạn mà cả những người xung quanh, bởi vì tinh 

thần của ai cũng có thể bị ốm. 

+ Môn loại: 152 / T312TH 

- Phòng Đọc: DV 60406 
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- Phòng Mượn: MH 12915-12916 

 

5/. BOYES, CAROLY. Chọn lối riêng giữa đời ngả nghiêng : Dành cho tuổi trưởng 

thành / Caroly Boyes; Miên Túc dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 96tr. : Hình vẽ; 19cm.  

(Đọc chữa lành) 

Tóm tắt: Nội dung là những bài học nhỏ về sức mạnh tinh thần ẩn giấu bên trong 

mỗi chúng ta, về vẻ đẹp của các giá trị sống tích cực, hướng đến những người trẻ. 

+ Môn loại: 153.8 / CH430L 

- Phòng Đọc: DV 60488 

- Phòng Mượn: MH 12957-12958 
 

6/. CHURCHILL, ANOUSHKA F.. Phép màu của những giấc mơ : Dành cho tuổi 

trưởng thành / Anoushka F. Churchill; Phạm Thu Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2021.- 96tr.: 

Hình vẽ; 19cm. - (Đọc chữa lành) 

Tóm tắt: Nội dung những bài học nhỏ về sức mạnh tinh thần ẩn giấu bên trong mỗi 

chúng ta, về vẻ đẹp của các giá trị sống tích cực, hướng đến những người trẻ. 

+ Môn loại: 154.6 / PH206M 

- Phòng Đọc: DV 60487 

- Phòng Mượn: MH 12955-12956 
 

7/. HARDY, BENJAMIN. Đừng tin các bài trắc nghiệm tính cách = Personality 

isn't permanent : Phá vỡ giới hạn bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất / Benjamin 

Hardy; Bùi Trần Ca Dao dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những dẫn chứng và nhận định một cách sinh động và trực quan 

về tính cách con người, tính cách không phải bất biến, cách trở thành người thế nào là 

lựa chọn của bản thân, tự đưa ra quyết định thay đổi bản thân qua các bài trắc nghiệm 

tính cách. 

+ Môn loại: 155.2 / Đ556T 

- Phòng Mượn: MH 12939-12940 
 

8/. THIỆN NHÂN. Một vòng thời gian / Thiện Nhân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021.  

192tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện ngắn về những quy luật khắc nghiệt trong cuộc 

sống ở các chu kỳ "Thành, trụ, hoại, diệt" giúp chúng ta nhận thức và có khả năng đối 

diện, vượt qua những quy luật khắc nghiệt đó vào giai đoạn phát triển cao hơn. 

+ Môn loại: 158 / M458V 

- Phòng Mượn: MH 12903-12904 
 

9/. HAMILTON, HATTIE. Vượt qua khủng hoảng tuổi đôi mươi = How to survive 

a quarter - life crisis : Cẩm nang sinh tồn cho bạn trẻ / Hattie Hamilton; Minh hoạ: Anna 

Martin ; Nhân Duyên dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 143tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: How to survive a quater - Life crisis 
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Tóm tắt: Hướng dẫn bạn vượt qua vùng biến động của cơn khủng hoảng tuổi đôi 

mươi với những lời khuyên về việc tìm thấy tình yêu, cách xây dựng kỹ năng trong công 

việc, quan hệ bạn bè... 

+ Môn loại: 158.084 / V563QU 

- Phòng Đọc: DV 60402 

- Phòng Mượn: MH 12905-12906 
 

10/. Cảm ơn Mẹ / Anh Ba, Hoàng Thanh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2021. - 176tr.; 21cm. - (Bài học về sự hy sinh) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về sự hy sinh. Qua đó rút ra những bài học áp 

dụng vào trong cuộc sống để từ đó cuộc sống chúng ta trở nên tốt hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / C104Ơ 

- Phòng Mượn: MH 12927-12928 

 

11/. Chúng tôi cần bạn / Anh Ba sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 

2021. - 180tr.; 21cm. - (Bài học về sự quan tâm) 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể nhằm giáo dục con người nâng cao sự quan 

tâm, yêu thương và chia sẻ. 

+ Môn loại: 158.1 / CH513T 

- Phòng Mượn: MH 12919-12920 

 

12/. RICKMAN, CHERYL. Đời gieo bão táp để mình kiên gan : Dành cho tuổi 

trưởng thành / Cheryl Rickman; Miên Túc dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 96tr. : Hình 

vẽ; 19cm. - (Đọc chữa lành) 

Tóm tắt: Nội dung những bài học nhỏ về sức mạnh tinh thần ẩn giấu bên trong mỗi 

chúng ta, về vẻ đẹp của các giá trị sống tích cực, hướng đến những người trẻ. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ462GI 

- Phòng Đọc: DV 60489 

- Phòng Mượn: MH 12959-12960 
 

13/. Giá trị của việc học tập không ngừng / Anh Ba sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2021. - 180tr.; 21cm. - (Bài học về tính tự giác) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về: Tính tự giác, vượt qua rào cản cảm xúc để 

bắt tay hành động, không ngừng học học tập để làm nhiều việc tốt đẹp hơn trong cuộc 

sống. 

+ Môn loại: 158.1 / GI-100TR 

- Phòng Mượn: MH 12925-12926 
 

14/. Hạnh phúc là cho đi / Anh Ba sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 

2021. - 176tr.; 21cm. - (Bài học về sự giúp đỡ) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về lòng yêu thương con người và tinh thần hỗ 

trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H107PH 

- Phòng Mượn: MH 12923-12924 
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15/. BRADSHAW, JOHN. Homecoming: Hồi sinh đứa trẻ bên trong bạn / John 

Bradshaw; Khải Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2021. - 445tr. : Hình vẽ; 23cm. - (Tủ sách  

Parents) 

Tóm tắt: Gồm các trường hợp đặc biệt, các kỹ thuật tương tác, bảng câu hỏi, thư  

viết dành tặng "đứa trẻ bên trong" cùng các bài thiền giúp chúng ta nuôi dưỡng, khám 

phá và hoàn thiện bản thân để tìm thấy niềm vui và năng lượng mới trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H429H 

- Phòng Đọc: DL 19927 

- Phòng Mượn: MH 12789-12790 
 

16/. BURGO, JOSEPH. Kẻ ái kỉ cô độc đi vào thế giới ẩn giấu trong trái tim = The 

narcissist you know / Joseph Burgo; Nguyễn Nguyên Khôi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 394tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giúp bạn nhận diện những tuýp người ái kỷ quanh bạn và khám phá kẻ 

tự luyến chính mình vì đằng sao khát khao yêu thương là một trái tim tổn thương, giúp 

bạn vượt qua nỗi sợ khiếm khuyết và chiến thắng tâm tự ái của bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / K200A 

- Phòng Mượn: MH 12898 
 

17/. SALZGEBER, JONAS. Lối sống khắc kỉ - Hành trình từ hoang mạc khô cằn 

đến khu vườn hạnh phúc / Jonas Salzgeber; Dịch: Nguyễn Nguyên Khôi, Nguyễn Ngọc 

Hân. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 403tr.; 20cm 

Tóm tắt: Những thủ thuật tâm lý học tích cực giúp bạn rũ sách đau khổ, lo lắng và 

sợ hãi. Trí tuệ vượt thời gian dành cho bất kỳ ai muốn trở nên tự tin và bản lĩnh trước 

sóng gió. Tấm bản đồ kho báu dẫn lối bạn đến phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. 

+ Môn loại: 158.1 / L452S 

- Phòng Đọc: DV 60401 

- Phòng Mượn: MH 12899-12900 
 

18/. Sự ấm áp của tình người / Anh Ba sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2021. - 184tr.; 21cm. - (Bài học về lòng biết ơn) 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể mang tính giáo dục con người về lòng biết 

ơn để từ đó đưa trái tim mỗi người đến gần nhau hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / S550Â 

- Phòng Mượn: MH 12921-12922 
 

19/. HẢI YẾN. Vẻ đẹp tâm hồn là viên ngọc vô giá của cuộc sống / Hải Yến biên 

soạn. - H. : Hồng Đức, 2021. - 252tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ, mỗi câu chuyện đều rút ra bài học cho riêng 

mình về: Sự tôn trọng của chính bạn thân bạn, sự tự tin, cách làm giàu, sự tuân thủ của 

một người... 

+ Môn loại: 158.1 / V200Đ 

- Phòng Đọc: DV 60407 

- Phòng Mượn: MH 12917-12918 
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20/. MORALIS, SHONDA. Hít thở nào các mẹ ơi! = Breathe, mama, breathe : 5  

phút chánh niệm cho các bà mẹ bận rộn / Shonda Moralis; Quốc Đạt dịch. - Thanh Hoá: 

Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chỉ ra những lợi ích của việc hành thiền, đồng thời chỉ cho các bà mẹ 

cách thực hiện thiền chỉ trong năm phút mỗi ngày và hơn 60 “bài chánh niệm” đơn giản 

giúp các mẹ chú tâm đến hạnh phúc toàn diện của bản thân, sống đúng với những giá trị 

sâu kín bên trong khi phải đảm nhiệm nhiều vai trò trong cuộc sống hàng ngày. 

+ Môn loại: 158.1 / H314TH 

- Phòng Đọc: DV 60340 

- Phòng Mượn: ME 8432-8433 

200. TÔN GIÁO: 

21/. BLACK, HUGH. Tôi mình trong lửa đỏ, sắt đá cũng hoá vàng : Bí mật về sự 

gắn kết tuyệt diệu của Thân - Tâm - Trí... / Hugh Black; Linh An dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 291tr. : Hình vẽ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The practice of self - culture 

Tóm tắt: Trình bày sự gắn kết tuyệt diệu của Thân - Tâm - Trí, những phẩm chất 

tốt đẹp của mỗi chúng ta và cả những cạm bẫy của nó, hướng tới sự cân bằng và hài hoà. 

Từ đó, bằng thân thể thuần lành, bằng trí tuệ minh mẫn, bằng cảm xúc chân thành, bạn 

vươn tới một đời sống lí trí hơn, cao thượng hơn và trở thành phiên bản tốt nhất của 

chính mình. 

+ Môn loại: 241 / T452M 

- Phòng Đọc: DV 60409 

- Phòng Mượn: MH 12931-12932 
 

22/. MCKEE, JONATHAN. Dẹp yên sóng gió tuổi teen : 86 bí kíp vào đời cho các 

chàng trai trẻ / Jonathan Mckee; Hương Giang dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2021. - 342tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The guy's guide to God, girls, and the phone in your pocket 

Tóm tắt: Gồm 86 lời khuyên thiết thực về kỹ năng sống có trong đời sống thực tế 

hiện nay cho những cậu bé tuổi teen sống một cuộc đời thành công, sống đúng đắn, cũng 

đúng "chất" để được lòng tất cả mọi người, nhất là những cô gái; Khuyến khích đức tin, 

thử thách về mặt tinh thần và cho lời khuyên thực tế về cách sống theo niềm tin của đạo 

Cơ Đốc trong nền văn hoá thế tục hoá cao độ ngày nay. 

+ Môn loại: 248.8 / D206Y 

- Phòng Đọc: DV 60399 

- Phòng Mượn: MH 12894-12895 
 

23/. OSHO. Zorba Phật = Zorba the Buddha / Osho; Nguyễn Đình Hách dịch. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 359tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những thuyết giảng của nhà huyền môn Ấn Độ nổi tiếng Osho dành 

cho các đệ tử và những người tìm kiếm tâm linh, về mọi khía cạnh thực của việc phát 

triểm tâm thức con người, và truy tìm tâm linh của con người hiện đại để chứng nghiệm 

bản thể trong Phật trường. 

+ Môn loại: 294.3 / Z434PH 
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- Phòng Mượn: MH 12937-12938 

 

24/. NGUYỄN TÔ LAN. Phật bà Bể Nam - Truyện Quán Âm Diệu Thiện tại Việt 

Nam = Avalokitesvara of the Vietnamese sea: Miaoshan - Guanyin legend in Vietnam / 

Nguyễn Tô Lan chủ biên, Rostislav Berezkin. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 426tr. : 

Ảnh, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về truyện tích Quán Âm Diệu Thiện ở Việt Nam, khảo cứu các 

phiên bản khác nhau của truyện ở các thể loại như bảo quyển, tiểu thuyết, truyện thơ 

Nôm... ở Việt Nam trong khoảng thời gian kéo dài từ thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XX. 

+ Môn loại: 294.3 / PH124B 

- Phòng Mượn: MH 12787 
 

25/. OSHO. À, là thế = Ah, this! : Thiền không phải là giáo huấn, thiền là tiếng 

chuông giúp bạn thức tỉnh / Osho; Thái An dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 383tr. : Hình 

vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Sách tuyển chọn và phân tích những giai thoại thiền; Trả lời những câu 

hỏi, phân biệt đâu là những công cụ Thiền có thể áp dụng để chấp nhận sự không chắc 

chắn, sự không biết, để "thức tỉnh", tận dụng từng khoảnh khắc để chuyển hoá… 

+ Môn loại: 294.3 / A100L 

- Phòng Mượn: MH 12901-12902 

 

26/. PHÁP NHẬT. Bạn bình an, thế giới bình an / Pháp Nhật. - H. : Lao động, 2021.  

238tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chỉ dẫn những cách thức cụ thể để có tâm an lạc - gốc rễ của hạnh phúc 

vững bền qua thiền tập, nhận biết những điều kiện hạnh phúc đang có, biết cách buông 

bỏ những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, hướng dẫn cách tự bảo vệ sức khoẻ thể chất và 

tinh thần trong mùa dịch Covid... để có nhận thức đúng đắn, hành động đúng đắn và tâm 

thức an yên trong cuộc sống dưới góc độ giáo lý của Đạo Phật. 

+ Môn loại: 294.3 / B105B 

- Phòng Đọc: DV 60410 

- Phòng Mượn: MH 12933-12934 
 

27/. GOMO TULKU. 7 bước luyện tâm : Hành trình tìm kiếm sự bình yên đích 

thực / Gomo Tulku; Chương Ngọc dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 182tr.: 

Ảnh, tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài kệ ngắn kèm luận giải và những ví dụ cụ thể về bảy bước 

cơ bản để phát triển bồ đề tâm, qua đó đạt được một nhận thức sâu rộng hơn về tâm trạng 

của mình và biết cách vận dụng tâm trí mình nhằm đem lại lợi lạc cho chính bản thân và 

người khác. 

+ Môn loại: 294.3 / B112B 

- Phòng Đọc: DV 60408 

- Phòng Mượn: MH 12929-12930 
 

28/. PHÁP NHẬT. Trọn vẹn cảm nhận yêu thương / Pháp Nhật. - Tái bản lần thứ  
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2. - H. : Lao động, 2020. - 119tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm một số bài viết về ba yếu tố làm thăng hoa đời sống tinh thần con 

người theo quan điểm Phật giáo. Đó là "Trọn vẹn, cảm nhận và yêu thương" nhằm cảm 

nhận được sự sống quanh ta sâu sắc hơn và rộng mở với đất trời, thiên nhiên, vạn hữu. 

+ Môn loại: 294.3 / TR430V 

- Phòng Đọc: DV 60411 

- Phòng Mượn: MH 12935-12936 

 

29/. RINZLER, LODRO. Hoá giải nỗi đau tình yêu = Love hurts / Lodro Rinzler; 

Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 229tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích hình thái cảm xúc đi cùng với nỗi đau, học cách cảm nhận 

chúng một cách trọn vẹn, đối diện thẳng thắn với những cảm xúc tiêu cực và hướng dẫn 

phương pháp vượt qua mọi nỗi đau thông qua kết hợp với Phật giáo để có cuộc sống vui 

vẻ, hạnh phúc. 

+ Môn loại: 294.3 / H401GI 

- Phòng Mượn: MH 12907-12908 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

30/. JILL CHANG. Im lặng là siêu sức mạnh : Không nhiều lời, nhưng mọi người 

đều lắng nghe bạn / Jill Chang; Phạm Thị Hiền dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 313tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đây là cuốn cẩm nang hữu ích giúp cho người hướng nội nơi công sở 

hiểu rõ tính cách và sở trường của bản thân, biết cách "phân phối năng lượng" và "chọn 

thời cơ tấn công" để toả sáng. Không mệt mõi với việc xã giao thù tạc, nhưng vẫn có 

quan hệ tốt đẹp với cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng. Không nhiều lời, nhưng mọi 

người đều lắng nghe bạn. 

+ Môn loại: 302.2 / I-310L 

- Phòng Đọc: DV 60305 

- Phòng Mượn: MA 25098-25099 
 

31/. NGUYỄN LÂN HIẾU. Câu chuyện từ trái tim / Nguyễn Lân Hiếu. - H. : Thế 

giới, 2021. - 377tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về bác sĩ cùng những bài phân tích về y tế, 

giáo dục, môi trường và nhiều vấn đề xã hội dưới lăng kính của một bác sĩ tim mạch đầu 

ngành kiêm đại biểu Quốc hội. 

+ Môn loại: 303.09597 / C125CH 

- Phòng Đọc: DV 60300 

- Phòng Mượn: MA 25080-25081 
 

32/. WILLINK, JOCKO. 12 quy tắc lãnh đạo từ SEAL : Trách nhiệm tối thượng - 

Thành công tối đa / Jocko Willink, Leif Babin; Dịch: Trần Trọng Hải Minh, Đỗ Trí 

Vương. - H. : Thế giới, 2021. - 449tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Extreme ownership 

Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm và 12 qui tắc ứng dụng vào môi trường kinh doanh  

của lực lượng SEAL như: Tinh thần trách nhiệm, đội nhóm, tin tưởng, kiểm soát cái tôi... 

đem lại thắng lợi và thành công. 
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+ Môn loại: 303.3 / M558H 

- Phòng Đọc: DV 60313 

- Phòng Mượn: MA 25116-25117 
 

33/. Cẩm nang chuyển đổi số. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 103tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Giải đáp những vấn đề cơ bản về chuyển đổi số như: Chuyển đổi số là 

gì? Chuyển đổi số vì sao lại cần? Chuyển đổi số là việc của ai? Chuyển đổi số đem lại 

lợi ích gì cho người dân? Chuyển đổi số doanh nghiệp là gì?... 

+ Môn loại: 303.48 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 60309 

- Phòng Mượn: MA 25108-25109 

 

34/. DESCOLA, PHILIPPE. Bên kia tự nhiên và văn hoá = Par - delà nature et 

culture / Philippe Descola; Dịch: Phạm Văn Quang, Võ Thị Ánh Ngọc. - H. : Đại học 

Sư phạm, 2021. - 675tr.; 24cm. - (Tủ sách Nhân học) 

Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu về sinh thái học của giáo sư Philippe Descola tập 

trung vào mối quan hệ giữa xã hội bản địa và môi trường sống xung quanh của họ như: 

Ảo thị tự nhiên; Các cấu trúc của kinh nghiệm; Các tâm thái của hữu thể; Những định lệ 

của thế giới; Sinh thái tương quan. 

+ Môn loại: 304.2 / B254K 

- Phòng Đọc: DL 19878 

- Phòng Mượn: MA 25014 
 

35/. NGUYỄN MẠNH TIẾN. Những đỉnh núi du ca - Một lối tìm về cá tính 

H'Mông / Nguyễn Mạnh Tiến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 397tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Khái lược về vị trí địa lý, đời sống văn hoá tinh thần dân tộc H'Mông ở 

Việt Nam; Bản sắc, cá tính con người H'Mông nhìn từ dân ca và các hệ thống quyền lực 

miền núi. 

+ Môn loại: 305.895972 / NH556Đ 

- Phòng Đọc: DL 19866 

- Phòng Mượn: MA 25003 

 

36/. CAN XUÂN TÙNG. Văn hoá Trung Hoa: Lịch sử và hiện tại : Sách tham 

khảo/ Can Xuân Tùng; Nguyễn Thành Trung dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2021.  434tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các nghiên cứu phát hiện khảo cổ và nguồn gốc nền văn minh 

Trung Hoa; Hệ thống về nguồn gốc và diễn biến của các tư tưởng thiên hạ quốc gia, chế 

độ lễ nghi, tín ngưỡng, nghệ thuật, thẩm mỹ và quá trình giao lưu văn hoá Trung Quốc 

với nước ngoài. 

+ Môn loại: 306.0951 / V115H 

- Phòng Đọc: DL 19880 

- Phòng Mượn: MA 25017-25018 
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37/. ĐỖ HUY. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng đã lãnh đạo và phát 

triển văn hoá Việt Nam / Đỗ Huy. - H. : Hồng Đức, 2021. - 346tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các chương: Mấy vấn đề lý luận văn hoá giải phóng, đổi mới 

và sự phát triển văn hoá; Nhận diện những xung đột, mâu thuẫn và những cản trở trên 

con đường giải phóng, hội nhập để phát triển văn hoá Việt Nam; Đảng lãnh đạo tiến 

trình giải phóng, đổi mới hội nhập và phát triển văn hoá Việt Nam... 

+ Môn loại: 306.09597 / D558A 

- Phòng Đọc: DL 19864 

- Phòng Mượn: MA 25000-25001 
 

38/. Tinh hoa du ký trên Tri Tân tạp chí (1941 - 1945) / Nguyễn Hữu Sơn, Trần Bá 

Dung sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh niên, 2021. - 395tr; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 44 mục bài của nhiều tác giả đã định hình sắc nét một bộ phận văn 

học ở giai đoạn đó, với nhiều trang ghi chép khá chi tiết về văn hoá học, dân tộc học. 

Bên cạnh các tác phẩm tiêu biểu thuộc dòng chủ lưu văn học du ký còn nhiều ghi chép 

ngắn gọn của nhiều tác giả khắp trong Nam ngoài Bắc như khảo cứu phong tục, đi thăm 

di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, điều tra xã hội học... 

+ Môn loại: 306.09597 / T312H 

- Phòng Đọc: DL 19876 
 

39/. PHẠM HÙNG CƯỜNG. Quy hoạch và gìn giữ bản sắc văn hoá trong xây dựng 

nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng / Phạm Hùng Cường. - H. : Xây dựng, 2021.  

171tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về bản sắc văn hoá trong làng xã truyền thống. Một số 

nguyên tắc và giải pháp quy hoạch, thiết kế kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng trong xây 

dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng 

môi trường sống, giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. 

+ Môn loại: 306.095973 / QU600H 

- Phòng Đọc: DV 60329 

- Phòng Mượn: MA 25147-25148 
 

40/. Sổ tay văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá và công tác gia đình / Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ. - Cần 

Thơ : Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, 2021. - 370tr.; 19cm 

Tóm tắt: Quy chế công nhận danh hiệu văn hoá của cuộc vận động "Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh Cần Thơ; Công tác gia đình và phòng 

chống bạo lực gia đình. 

+ Môn loại: 306.0959793 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 60475 

- Phòng Mượn: MA 25185-25186 
 

41/. HỒ XUÂN MAI. Chính sách ngôn ngữ đối với cộng đồng người Khmer trong 

phát triển bền vững vùng Nam Bộ : Sách tham khảo nội bộ / Hồ Xuân Mai. - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2020. - 384tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về chính sách ngôn ngữ; Tổng quan về đời sống 

xã hội và ngôn ngữ của người Khmer Nam Bộ; Thực trạng ngôn ngữ của người Khmer 

ở Sóc Trăng và Trà Vinh; Giáo dục song ngữ cho người Khmer và những vấn đề về 

chính sách ngôn ngữ. 

+ Môn loại: 306.44 / CH312S 

- Phòng Đọc: DV 60436 
 

42/. TRẦN THỊ MINH THI. Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương 

đại : Sách chuyên khảo / Trần Thị Minh Thi chủ biên, Nguyễn Hà Đông, Trần Thị 

Hồng.... - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 529tr. : Bảng, biểu đồ; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình 

và Giới 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; bối cảnh kinh 

tế, văn hoá, xã hội gia đình hiện nay và những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam 

đương đại như: Hình thành hôn nhân và gia đình; đạo đức, tâm lý, tình cảm của gia đình; 

con cái; các mối quan hệ trong và ngoài gia đình; kinh tế của gia đình và đưa ra một số 

kết luận và khuyến nghị về các giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại. 

+ Môn loại: 306.8509597 / NH556GI 

- Phòng Đọc: DL 19873 

- Phòng Mượn: MA 25011-25012 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

43/. Nhà nước kiến tạo phát triển với đảng chính trị và các tổ chức xã hội (Nghiên 

cứu điển hình một số nước Đông Á và gợi mở cho Việt Nam) / Đậu Công Hiệp, Mai Thị 

Mai chủ biên, Hà Thị Phương Trà, Lê Thị Hồng Hạnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021.  

194tr. : Hình vẽ, bảng; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày vấn đề lý luận về Nhà nước kiến tạo phát triển. Mối quan hệ 

giữa Nhà nước kiến tạo phát triển và đảng chính trị, giữa Nhà nước kiến tạo phát triển 

và các tổ chức xã hội. 

+ Môn loại: 320.1 / NH100N 

- Phòng Đọc: DV 60476 

- Phòng Mượn: MA 25187-25188 
 

44/. Quan điểm vượt thời đại trong tư tưởng "trị nước, an dân" của Lê Thánh Tông: 

Giá trị kế thừa cho công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

hiện nay / Trần Việt Hà, Trịnh Văn Toàn chủ biên, Trần Thị Phương Điệp, Lương Thị 

Thu Hường.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 179tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp chính trị của Lê Thánh Tông. Một số 

nội dung cơ bản trong tư tưởng "trị nước, an dân" của Lê Thánh Tông. Kế thừa và phát 

triển tư tưởng "trị nước, an dân" của Lê Thánh Tông trong công cuộc xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 320.509597 / QU105Đ 

- Phòng Đọc: DV 60288 

- Phòng Mượn: MA 25054-25055 
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45/. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - vấn đề đặt 

ra - định hướng trong giai đoạn mới : Sách tham khảo / Trần Quốc Toản, Phùng Hữu 

Phú, Tạ Ngọc Tấn đồng chủ biên.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 474tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh 

tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; 

đề xuất mục tiêu, các quan điểm, nhiệm vụ và định hướng các giải pháp phát triển đất 

nước trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 320.609597 / M458S 

- Phòng Đọc: DL 19867 

- Phòng Mượn: MA 25004 
 

46/. Các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 

1930- 1975 / Chủ biên: Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Biện Thị Hoàng 

Ngọc....- H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 355tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích bối cảnh lịch sử, nội dung, cách thức, kết quả, ý nghĩa tác động 

của các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng từ khi Đảng được thành lập năm 1930 đến năm 

1975, từ đó bước đầu đưa ra một số nhận xét và kinh nghiệm lịch sử quý báu. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C101C 

- Phòng Đọc: DL 19924 
 

47/. Cương lĩnh 2011 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện / 

Chủ biên: Tạ Ngọc Tấn, Phùng Hữu Phú, Nguyễn Viết Thông, Lê Đức Thắng. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2021. - 374tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nêu giá trị, sự vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm lớn của 

Cương lĩnh 2011; những vấn đề chung về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên CNXH 

ở Việt Nam; vấn đề về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, 

hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng; đánh giá tổng quát về nhận thực lý luận 

và thực tiễn qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; và đưa ra những đề xuất, kiến 

nghị. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C561L 

- Phòng Đọc: DL 19929 

- Phòng Mượn: MH 12794-12795 
 

48/. Kiến thức và kỹ năng dành cho cán bộ dân vận cấp cơ sở / Lương Trọng Thành, 

Đỗ Phương Anh, Lê Đình Tư chủ biên.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 

278tr. : Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về công tác dân vận: Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về công tác dân vận, công tác dân vận của chính quyền cơ sở, xây dựng phong 

cách công tác dân vận, công tác vận động, hỗ trợ nhân dân. Một số kỹ năng dân vận cơ 

bản dành cho cán bộ cấp cơ sở: Kỹ năng giao tiếp trong công tác dân vận, kỹ năng thu 

thập, xử lý thông tin... 

+ Môn loại: 324.2597 / K305TH 
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- Phòng Đọc: DV 60364 

- Phòng Mượn: MH 12820-12821 
 

49/. Ngoại giao cường quốc tầm trung: Lý thuyết, thực tiễn quốc tế và hàm ý cho 

Việt Nam : Sách tham khảo / Đỗ Thị Thuỷ chủ biên, Vũ Lê Thái Hoàng, Lê Đình Tĩnh, 

Nguyễn Hoàng Như Thanh.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 367tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Học viện Ngoại giao 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết về cường quốc tầm trung và ngoại giao cường quốc 

tầm trung; Thực tiễn ngoại giao cường quốc tầm trung trên thế giới và ở khu vực Đông 

Á; Đánh giá về triển vọng ngoại giao cường quốc tầm trung và khuyến nghị chính sách 

cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 327 / NG404GI 

- Phòng Đọc: DV 60297 

- Phòng Mượn: MA 25072-25073 
 

50/. MINH TÂM. Những chiến sĩ Com Lê ra trận / Minh Tâm biên soạn. - H. : Dân 

trí, 2021. - 203tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những chiến công trên mặt trận ngoại giao từ những tấm gương 

của thế hệ vàng trong ngành và thế hệ tiếp theo đến những sắc màu muôn hình muôn vẻ 

trên mặt trận đặc biệt không tiếng súng nhưng vô cùng cam go, quyết liệt đòi hỏi trí tuệ, 

bản lĩnh và vô cùng khôn khéo trong đàm phán, trong đấu tranh, trong các hoạt động 

ngoại giao... 

+ Môn loại: 327.597 / NH556CH 

- Phòng Đọc: DV 60308 

- Phòng Mượn: MA 25106-25107 
 

51/. Quan hệ giữa các nước lớn và đối sách của Việt Nam : Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Bá Dương chủ biện; Nguyễn Mạnh Hưởng, Bùi Quang Cường, Nguyễn Đức 

Độ,... - Tái bản có bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 296tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề thời sự chính trị, quân sự của thế giới. Đối sách 

của Việt Nam trước sự biến động của thế giới hiện nay. 

+ Môn loại: 327.597 / QU105H 

- Phòng Đọc: DV 60293 

- Phòng Mượn: MA 25064-25065 
 

52/. Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 

2025 : Sách chuyên khảo / Đặng Cẩm Tú chủ biên, Nguyễn Vũ Tùng, Nguyễn Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Lê Ngọc Anh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 279tr. : Bảng; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sự ra đời, phát triển, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài  

học kinh nghiệm của ASEAN từ năm 1967 đến nay. ASEAN trên chặng đường phía 

trước: Triển vọng 60 năm và tầm nhìn sau năm 2025. Quá trình tham gia của Việt Nam 

trong ASEAN. 

+ Môn loại: 327.597059 / G115K 
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- Phòng Đọc: DV 60294 

- Phòng Mượn: MA 25066-25067 
 

53/. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020) / Hoàng Văn Hiển, Dương Thuý 

Hiền chủ biên, Chúc Bá Tuyên, Nguyễn Văn Tuấn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2021. - 254tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung phân tích bối cảnh quốc tế và những yếu tố tác động, chi phối 

quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Những bước phát triển trong quan hệ của hai nước. Đánh 

gia mối quan hệ bình thường hoá giữa hai nước 25 năm qua, dự báo triển vọng quan hệ 

trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 327.597073 / QU105H 

- Phòng Đọc: DV 60295 

- Phòng Mượn: MA 25068-25069 

330. KINH TẾ HỌC: 
54/. CHEUNG, MICHEAL M. K.. Binh pháp Tôn Tử và nghệ thuật kiếm tiền : 

Những chiến lược để vượt qua nền kinh tế khó khăn / Micheal M. K. Cheung; Chương 

Ngọc dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 175tr.; 21cm 

Tóm tắt: Vận dụng các ý tưởng trong binh pháp Tôn Tử để hướng dẫn giải quyết 

các vấn đề của tài chính kinh doanh một cách chính đáng và hiệu quả. So sánh xác đáng 

giữa nguyên tắc dụng binh và nghệ thuật kiếm tiền và việc áp dụng thành công các chiến 

lược của Tôn tử trong trong cuộc sống kinh doanh đã được chứng minh qua nhiều ví dụ 

thực tế. 

+ Môn loại: 332.024 / B312PH 
 

- Phòng Đọc: DV 60306 

- Phòng Mượn: MA 25102-25103 
 

55/. PHƯƠNG SĨ DUY. Cẩm nang đầu tư và quản lý tài chính cá nhân : Kỹ năng 

tối ưu hiệu quả đầu tư với quy tắc "tam giác vàng quản lý tài chính" / Phương Sĩ Duy; 

Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 325tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp lập kế hoạch tài chính cá nhân, từng bước thực 

hiện hoá các mục tiêu và nhu cầu tài chính trong từng giai đoạn, bắt đầu từ việc ghi chép 

tình trạng thu chi, tiết kiệm, đầu tư quản lý tài chính, quản lý rủi ro... 

+ Môn loại: 332.024 / C120N 

 

- Phòng Đọc: DV 60311 

- Phòng Mượn: MA 25112-25113 
 

56/. DAMPIER, MARK. Đầu tư hiệu quả : Cách đơn giản để trở nên giàu có thông  

qua đầu tư vào các quỹ / Mark Dampier; Nguyễn Ngọc Hà dịch. - H. : Thanh niên, 2021.  

331tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đầu tư có thể là tấm giấy thông hành đưa tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Nhưng bạn nên đầu tư tiền của mình ở đâu. Với cuốn sách này, bạn có thể tìm được 
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những cách kiếm tiền hiệu quả phù hợp với bản thân, không quan trọng là bạn bất đầu 

với bao nhiêu tiền. 

+ Môn loại: 332.024 / Đ125T 

- Phòng Đọc: DV 60299 

- Phòng Mượn: MA 25076-25077 
 

57/. ORMAN, SUZE. Không nhụt chí, không than thở, mở lối giàu sang : Thất bại, 

khó khăn, áp lực, thành công / Suze Orman; RBooks biên dịch. - H. : Lao động, 2021.  

503tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The courage to be rich 

Tóm tắt: Đưa ra hướng dẫn giúp bạn tìm ra dũng khí để chịu đựng những khó khăn 

về tài chính và vượt qua cảm giác xấu hổ, sợ hãi hoặc tức giận về tiền bạc; giữ tiền của 

bạn được an toàn trong một nền kinh tế khủng hoảng; loại bỏ các hành vi yếu đuối ngăn 

cản bạn phát triển về mặt vật chất lẫn tinh thần; sử dụng ngôi nhà của bạn để đảm bảo 

cho những năm tháng nghỉ hưu.... 

+ Môn loại: 332.024 / KH455NH 

- Phòng Đọc: DL 19871 
 

58/. DARVAS, NICOLAS. Tôi đã kiếm 2.000.000 đô la từ thị trường chứng khoán 

như thế nào ? / Nicolas Darvas; Thu Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2021. - 234tr; 21cm 

Tóm tắt: Giúp người đọc hiểu các vấn đề lý thuyết về phân tích cơ bản, phân tích 

kỹ thuật, kỹ năng giao dịch và chiến lược đầu tư chứng khoán được áp dụng linh hoạt 

trong thực tế đầu tư chứng khoán. 

+ Môn loại: 332.6 / T452Đ 

- Phòng Đọc: DV 60310 

- Phòng Mượn: MA 25110-25111 

 

59/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.1 : 1912 - 1924. - XXXVI, 575tr., 4tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những tác phẩm, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 

đến năm 1924, phản ánh quá trình chuyển biến của Người, từ một người yêu nước đến 

với chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành người cộng sản, hình thành tư tưởng cứu nước và 

giải phóng dân tộc đúng đắn cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12796 

- Phòng Tra cứu: TC 4594 
 

60/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.2 : 1924 - 1929. - XIV, 649tr., 10tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những tác phẩm do Nguyễn Ái Quốc viết từ năm 1924 đến năm 

1929 - từ khi Người từ Liên Xô tới Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động đến trước khi 
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thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - đánh dấu những bước phát triển mới của quá trình 

hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12797 

- Phòng Tra cứu: TC 4595 
 

61/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.3 : 1930 - 1945. - XII, 699tr., 4tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ đầu năm 1930 đến hết tháng 8 năm 1945, những cống hiến sáng tạo về lý luận và thực 

tiễn của Người đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12798 

- Phòng Tra cứu: TC 4596 
 

62/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.4 : 1945 - 1946. - XII, 651tr., 3tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ 2/9/1945 đến hết năm 1946, phản ánh các hoạt động của Người với cương vị là Chủ 

tịch đầu tiên của nước Việt Nam mới, lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trước 

muôn vàn khó khăn, phức tạp sau Cách mạng tháng Tám. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12799 

- Phòng Tra cứu: TC 4597 

 

63/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.5 : 1947 - 1948. - XIV, 761tr., 5tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ 1/1/1947 đến cuối tháng 12/1948, thể hiện những quan điểm, chiến lược, sách lược 

cách mạng của Người và của Đảng trong hai năm đầu của công cuộc kháng chiến, kiến 

quốc. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12800 

- Phòng Tra cứu: TC 4598 
 

64/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.6 : 1949 - 1950. - XII, 619tr., 4tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ 1/1/1949 đến 31/12/1950, phản ánh quan điểm cơ bản về đường lối, chiến lược, sách 
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lược cách mạng của Người để lãnh đạo toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sự nghiệp kháng 

chiến, kiến quốc. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12801 

- Phòng Tra cứu: TC 4599 
 

65/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.7 : 1951 - 1952. - XV, 663tr., 3tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ 1/1/1951 đến 12/1952, thể hiện tầm nhìn chiến lược và những chủ trương đối nội, đối 

ngoại của Người cùng Đảng ta lãnh đạo toàn quân, toàn dây đẩy mạnh cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược ở giai đoạn thứ ba là giai đoạn chuyển mạnh sang tổng 

phản công. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12802 

- Phòng Tra cứu: TC 4600 
 

66/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.8 : 1953 - 1954. - XVI, 630tr. 4tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ 1/1/1953 đến 21/7/1954, phản ánh những hoạt động và sự chỉ đạo sát sao của Người 

đối với từng vấn đề của đất nước nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ quan trọng. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12803 

- Phòng Tra cứu: TC 4601 
 

67/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.9 : 1954 - 1955. - XVI, 591tr., 3tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 22/7/1954 đến 

21/6/1955, phán ánh các hoạt động của Người trong năm đầu tiên sau khi Hiệp định Giơ 

– ne - vơ được ký kết, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước tạm thời 

bị chia cắt, miền Nam nằm dưới sự thống trị của chính quyền tay sai của đế quốc Mỹ. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12804 

- Phòng Tra cứu: TC 4602 
 

68/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.10 : 1955 - 1957. - XVI, 703tr., 4tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ 22/6/1955 đến 6/7/1957, phản ánh những hoạt động của Người về đường lối, chiến 
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lược, sách lược và phương thức chỉ đạo các phong trào cách mạng trong những năm đầu 

sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến 

chuyển mới. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12805 

- Phòng Tra cứu: TC 4603 
 

69/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.11 : 1957 - 1958. - XII, 682tr., 2tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ 6/7/1957 đến 31/12/1958, phản ánh những quan điểm chỉ đạo của Người về đường lối 

đối nội, đối ngoại của nước ta nhằm hoàn thành nhiệm vụ cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12806 

- Phòng Tra cứu: TC 4604 
 

70/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.12 : 1959 - 1960. - XIV, 828tr., 4tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ đầu năm 1959 đến hết năm 1960, thể hiện tư tưởng chỉ đạo của Người trong việc 

hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước nhằm thực 

hiện hai nhiệm vụ xây dựng miền Bắc tiến lên CNXH và hoàn thành cách mạng dân tộc 

dân chủ ở miền Nam. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12807 

- Phòng Tra cứu: TC 4605 
 

71/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.13 : 1961 - 1962. - XIV, 612tr., 3tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ tháng 1-1961 đến tháng 12-1962, thể hiện rõ tư tưởng của Người về thực hiện đường 

lối xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân 

dân ở miền Nam; các vấn đề quốc tế đương đại và kế hoạch 5 năm lầ thứ 1 (1961-1965). 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12808 

- Phòng Tra cứu: TC 4606 

 

72/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.14 : 1963 - 1965. - XII, 830tr., 3tr. ảnh 
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Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ năm 1963 đến năm 1965, phản ánh tư tưởng và hoạt động của Người trong quá trình 

lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ xây dựng CNXH ở miền 

Bắc và đấu tranh giải phóng ở miền Nam. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12809 

- Phòng Tra cứu: TC 4607 

 

73/. HỒ CHÍ MINH. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3, 

có sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 15 tập; 24cm 

T.15 : 1966 - 1969. - XVI, 767tr., 11tr. ảnh 

Tóm tắt: Gồm những bài nói, bài viết, thư, điện văn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ ngày 1/1/1966 cho đến khi Người qua đời năm 1969. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng Mượn: MH 12810 

- Phòng Tra cứu: TC 4608 
 

74/. Chính sách giảm nghèo bền vững của một số nước và một số gợi ý đối với Việt 

Nam. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 197tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Tổng quan một số vấn đề về chính sách giảm nghèo bền vững, kinh 

nghiệm thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững của một số quốc gia và vùng lãnh 

thổ, thực trạng thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tại Việt Nam. Quan điểm, chủ 

trương và giải pháp hoàn thiện chính sách giảm nghèo bền vững của Việt Nam từ nay 

đến năm 2045. 

+ Môn loại: 339.409597 / CH312S 

- Phòng Đọc: DV 60298 

- Phòng Mượn: MA 25074-25075 

 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

75/. NGUYỄN ANH ĐỨC. Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng pháp luật về tố cáo / Nguyễn 

Anh Đức. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 162tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm toàn văn nội dung Luật Tố cáo năm 2018, sửa đổi năm 2020. Những 

quy định chung; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết 

tố cáo. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước 

trong các lĩnh vực. Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo... 

+ Môn loại: 342.597 / CH300D 

- Phòng Đọc: DV 60290 

- Phòng Mượn: MA 25058-25059 
 

76/. Luật Căn cước công dân (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020). - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2021. - 42tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Căn cước công dân bao gồm những qui định 

chung và qui định cụ thể về cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, CSDL căn cước 

công dân; thẻ căn cước công dân và quản lí thẻ căn cước công dân; bảo đảm điều kiện 

cho hoạt động quản lí căn cước công dân... 

+ Môn loại: 342.59708 / L504C 

- Phòng Đọc: DV 60473 

- Phòng Mượn: MA 25179-25180 

 

77/. LÊ THỊ GIANG. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Căn cước công dân / 

Lê Thị Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 115tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về những quy định chung, quyền và trách nhiệm 

của công dân về Căn cước công dân. Và một số tình huống pháp luật về Căn cước công 

dân. 

+ Môn loại: 342.59708 / T550V 

- Phòng Đọc: DV 60324 

- Phòng Mượn: MA 25138-25139 
 

78/. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Bảo vệ trẻ em theo quy định pháp luật 

Việt Nam / Lê Thị Hải Yến, Bế Hoài Anh, Nguyễn Đức Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021.  

94tr.; 21cm 

Tóm tắt: Biên soạn dưới dạng các câu hỏi và câu trả lời về quy định pháp luật hiện 

hành và các tình huống được nảy sinh từ cuộc sống hàng ngày có liên quan đến các 

quyền và bổn phận của trẻ em cũng như việc bảo vệ trẻ em. 

+ Môn loại: 342.59708 / T550V 

- Phòng Đọc: DV 60327 

- Phòng Mượn: MA 25144-25145 

 

79/. Các nghị định hướng dẫn luật xây dựng. - H. : Xây dựng, 2021. - 324tr. : Bảng; 

31cm 

Tóm tắt: Gồm các Nghị định của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 điều 3 luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Quản lý vật liệu 

xây dựng. 

+ Môn loại: 343.597 / C101NGH 

- Phòng Đọc: DL 19973 

- Phòng Mượn: MD 9884 
 

80/. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Phòng, chống bạo lực gia đình / Nguyễn 

Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hương, Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện đồng chủ biên. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2021. - 131tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, và một 

số tình huống pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 
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+ Môn loại: 344.59703 / T550V 

- Phòng Đọc: DV 60325 

- Phòng Mượn: MA 25140-25141 
 

81/. TRỊNH TIẾN VIỆT. Tổng quan về Luật Hình sự Việt Nam : Tài liệu phục vụ 

giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên, học viên ngành Luật / Trịnh Tiến Việt.- H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 534tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về Luật Hình sự Việt Nam và khoa học Luật 

Hình sự, cấu tạo và hiệu lực của Bộ luật Hình sự; cung cấp các kiến thức về tội phạm, 

trách nhiệm hình sự và hình phạt, những dấu hiệu pháp lý đặc trưng đối với các tội phạm 

cụ thể, vấn đề định tội danh và quyết định hình phạt. 

+ Môn loại: 345.597 / T455QU 

- Phòng Đọc: DL 19874 

- Phòng Mượn: MA 25013 
 

82/. PHẠM THANH HỮU. So sánh Luật Doanh nghiệp năm 2020 với Luật Doanh 

nghiệp năm 2014 / Phạm Thanh Hữu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 535tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan Luật Doanh nghiệp năm 2020, một số điểm mới và 

so sánh Luật Doanh nghiệp 2020 với 2014. 

+ Môn loại: 346.59707 / S400S 

- Phòng Đọc: DV 60289 

- Phòng Mượn: MA 25056-25057 
 

83/. Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí 

mật cá nhân, bí mật gia đình / Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hương, Phan Thị Hồng, 

Đỗ Thị Diện đồng chủ biên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 123tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Pháp luật về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật 

gia đình; Tình huống pháp luật về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. 

+ Môn loại: 349.597 / T550V 

- Phòng Đọc: DV 60326 

- Phòng Mượn: MA 25142-25143 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 
84/. Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp / Lương Trọng 

Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt chủ biên.... - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2021. - 182tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn một số kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp: Kỹ năng thuyết trình, thảo luận; Kỹ năng chất vấn; Kỹ năng tiếp công dân, giám 

sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kỹ năng tiếp xúc cử tri; Kỹ năng thu thập và xử lý 

thông tin... 

+ Môn loại: 352.14 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 60296 

- Phòng Mượn: MA 25070-25071 
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85/. NGUYỄN THỌ ÁNH. Giáo trình lãnh đạo và quản lý cấp cơ sở / Nguyễn Thọ 

Ánh chủ biên, Bùi Quang Hiệp, Phùng Văn Hải. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.  

263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về cơ sở và lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; 

Hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở; hoạt động quản lý của chính quyền cấp cơ 

sở; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia hoạt động lãnh đạo, quản 

lý cấp cơ sở; Hoạt động tự quản ở cơ sở; Cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức ở cấp 

cơ sở. 

+ Môn loại: 352.2 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DV 60291 

- Phòng Mượn: MA 25060-25061 
 

86/. NGÔ NGUYỄN HIỆP PHƯỚC. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ trong hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Ngô Nguyễn Hiệp Phước.     

H. : Lao động, 2021. - 299tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước; Thực trạng 

quản lý nhà nước; Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch 

trên dịa bàn thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 354.60959793 / QU105L 

- Phòng Địa chí: DC 2932-2933 

- Phòng Đọc: DL 19869 

- Phòng Mượn: MA 25007-25008 
 

87/. Quân đội Nga - Những bí mật bạn chưa biết / Sưu tầm, tuyển dịch: Mai Hương, 

Văn Nam, Anh Ba. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 436tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chính về quân sự Nga gồm: Tham quan những 

khu vực trọng điểm liên quan tới hoạt động của quân sự và giải mã bí mật quân sự, giải 

đáp kỹ thuật quân sự Nga. 

+ Môn loại: 355.00947 / QU121Đ 

- Phòng Mượn: MA 25092-25093 
 

88/. Quân đội Nhật - Những bí mật bạn chưa biết / Sưu tầm, tuyển dịch: Quốc Nam, 

Anh Ba. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 396tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chính về quân sự Nhật Bản gồm: Tham quan 

những khu vực trọng điểm liên quan tới hoạt động của quân sự và giải mã bí mật quân 

sự, giải đáp kỹ thuật quân sự Nhật Bản. 

+ Môn loại: 355.00952 / QU121Đ 

- Phòng Mượn: MA 25090-25091 
 

89/. VŨ VĂN BÁCH. Phát triển hệ giá trị văn hoá của thanh niên Quân đội nhân 

dân Việt Nam trong thời kỳ mới / Vũ Văn Bách. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.  

222tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và những vấn đề có tính quy luật phát triển hệ giá trị 

văn hoá của thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực trạng, những nhân tố tác 
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động tới phát triển hệ giá trị văn hoá và giải pháp phát triển hệ giá trị văn hoá của thanh 

niên Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. 

+ Môn loại: 355.009597 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 60292 

- Phòng Mượn: MA 25062-25063 
 

90/. Quân đội Mỹ - Những bí mật bạn chưa biết / Sưu tầm, tuyển dịch: Bích Huệ, 

Ngọc Khanh. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 396tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chính về quân sự Mỹ gồm: Tham quan những 

khu vực trọng điểm liên quan tới hoạt động của quân sự và giải đáp thắc mắc, giải mã 

hồ sơ lịch sử, bí mật quân sự, giải đáp kỹ thuật quân sự Mỹ. 

+ Môn loại: 355.00973 / QU121Đ 

- Phòng Mượn: MA 25088-25089 

 

91/. NATO - Những bí mật bạn chưa biết / Sưu tầm, tuyển dịch: Bích Huệ, Ngọc 

Khanh. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 396tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin chính về khối NATO gồm: Tham quan những 

khu vực trọng điểm liên quan tới hoạt động của NATO và giải đáp thắc mắc, giải mã hồ 

sơ lịch sử, tin tức hậu trường, bí mật quân sự, giải đáp kỹ thuật quân sự trong khối 

NATO. 

+ Môn loại: 355 / N110NH 

- Phòng Mượn: MA 25086-25087 
 

92/. TRẦN QUỐC TUẤN. Binh thư yếu lược / Trần Quốc Tuấn. - H. : Khoa học 

xã hội, 2021. - 632tr. : Hình vẽ; 24cm. - (Tủ sách Văn sử tinh hoa) 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng những kinh 

nghiệm quân sự của Việt Nam từ xưa cho đến thời nhà Trần gồm các việc tuyển quân, 

luyện quân, tổ chức quân đội, bày binh bố trận, chiến thuật quân sự... Phân tích những 

triết lý về binh pháp và tư tưởng quân sự nổi tiếng của nhà quân sự thiên tài Trần Quốc 

Tuấn "lấy đoản binh mà chống trường trận". 

+ Môn loại: 355.409597 / B312TH 

- Phòng Đọc: DL 19875 

370. GIÁO DỤC HỌC: 

93/. YUNKYU LEE. Tôi phải thi đỗ bằng mọi giá! : Chiến lược học thi trong giai 

đoạn nước rút / Yunkyu Lee; Hoàng Lê Hồng Nhung dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 243tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn những phương pháp ôn tập cực kỳ hiệu quả để có 

thể đương đầu với mọi kỳ thi: Cách xác định mục tiêu và trọng tâm kiến thức, chọn giáo 

trình và lên kế hoạch ôn tập, thực hiện kế hoạch và tự kiểm tra, phương pháp đọc và ghi 

nhớ hiệu quả, những chiến lược làm bài giúp "lật ngược tình thế"... 

+ Môn loại: 371.3028 / T452PH 

- Phòng Mượn: MA 25100-25101 
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94/. TALBERT, ROBERT. Giờ học đảo ngược = Flipped learning: A guide for 

higher education faculty : Hướng dẫn dành cho cơ sở giáo dục đại học / Robert Talbert 

Giới thiệu: Jon Bergmann; Dịch: Vũ Thuý Nga, Hoàng Liên. - H. : Đại học Sư phạm, 

2021. - 419tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp hiểu về giờ học đảo ngược, lịch sử và lí thuyết, mô hình giờ học đảo 

ngược, thiết kế khoá học xoay quanh giờ học đảo ngược, thiết kế trải nghiệm giờ học 

đảo ngược và phương pháp giảng dạy, học tập trong môi trường giờ học đảo ngược. 

+ Môn loại: 378.1 / GI-460H 

- Phòng Đọc: DV 60304 

- Phòng Mượn: MA 25096-25097 

380. THƯƠNG MẠI: 
95/. STENEBO, JOHAN. IKEA - Dấu ấn Thuỵ Điển trên bản đồ thế giới / Johan 

Stenebo; Khánh Trang dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 338tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: IKEA - How to become the World's richest man 

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình kinh doanh của IKEA và cách công ty chuyển mình 

từ một cửa hàng ở nông thôn thành một doanh nghiệp Thuỵ Điển ghi dấu trên bản đồ 

toàn cầu. Văn hoá doanh nghiệp và cách quản lý thương hiệu của IKEA. 

+ Môn loại: 381 / I-309D 

- Phòng Đọc: DL 19881 

- Phòng Mượn: MA 25019-25020 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
96/. NGUYỄN VĂN KIM. Huyền thoại về một vùng đất không gian văn hoá Tây 

Nguyên qua sử thi Ê-đê / Nguyễn Văn Kim. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 319tr. : Ảnh, 

biểu đồ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số suy nghĩ, nhận thức mới về sử thi Dăm Di; Luận về 

nước, sông và bến nước; Về không gian sinh tồn của người Ê Đê; Ché và tâm thức ché 

qua nghiên cứu sử thi Dăm Săn; Nghề dệt và thế giới động vật trong các sản phẩm; Giao 

lưu buôn bán ở Tây Nguyên; Quan hệ kinh tế và luật tục; Chất thương trong sử thi 

Chilokok cùng một số suy nghĩ về sử thi và lịch sử văn hoá Tây Nguyên. 

+ Môn loại: 398.209597 / H527TH 

- Phòng Đọc: DL 19877 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

97/. THÁI NINH. Tự học ngữ pháp tiếng Anh bằng Mind Map / Thái Ninh, Vy 

Ngọc chủ biên, Ngọc Mỹ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 2 tập : Hình vẽ; 27cm 

T.1. - 187tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các chủ điểm ngữ pháp nền tảng qua Mind Map, kèm diễn giải 

lý thuyết và ví dụ cụ thể, giúp nhớ logic, ghi nhớ hình ảnh, ôn tập kiến thức dễ dàng. 

+ Môn loại: 425 / T550H 

- Phòng Đọc: DL 19967 

- Phòng Mượn: MB 8331-8332 
 

98/. THÁI NINH. Tự học ngữ pháp tiếng Anh bằng Mind Map / Thái Ninh, Vy 

Ngọc chủ biên, Ngọc Mỹ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 2 tập : Hình vẽ; 27cm 
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T.2. - 175tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các chủ điểm ngữ pháp nền tảng qua Mind Map, có kèm diễn 

giải lý thuyết và ví dụ cụ thể, giúp nhớ logic, ghi nhớ hình ảnh, ôn tập kiến thức dễ dàng. 

+ Môn loại: 425 / T550H 

- Phòng Đọc: DL 19968 

- Phòng Mượn: MB 8333-8334 
 

99/. LEE, JULIANA JIYOON. Nói sao cho "ngầu" : English business conversation/ 

Juliana Jiyoon Lee; Đặng Hoàng Hạnh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 313tr.; 24cm. - (Sống 

sót nơi công sở) 

Tóm tắt: Với hơn 1700 cấu trúc câu được chia theo 35 chủ đề, tương ứng với các 

tình huống khác nhau trong công việc, sách cung cấp những mẫu câu hữu dụng cho các 

tình huống thường gặp trong công việc, từ chào hỏi, tán gẫu, giao tiếp trên điện thoại, 

đến phát biểu trong cuộc họp, đàm phán với đối tác, đi công tác nước ngoài, tiếp đãi 

khách quốc tế... 

+ Môn loại: 428 / N428S 

- Phòng Đọc: DL 19893 

- Phòng Mượn: MB 8327-8328 
 

100/. LÊ HẢO. 600 câu giao tiếp tiếng Anh cùng con : Bí kíp đơn giản giúp con 

song ngữ. Phù hợp với tất cả phụ huynh và giáo viên tiếng Anh / Lê Hảo. - H. : Đại học 

Sư phạm, 2020. - 159tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Thanh Hảo 

Tóm tắt: Giới thiệu 600 câu giao tiếp tiếng Anh cùng con với những từ ngữ dễ 

hiểu, thông dụng phù hợp bối cảnh thực tiễn; cho trẻ từ 0 - 6 tuổi. 

+ Môn loại: 428 / S111TR 

- Phòng Đọc: DV 60330 

- Phòng Mượn: MB 8336-8337 
 

101/. YBM English Basics 2 : Tài liệu tự học Toeic hiệu quả dành cho người mới 

bắt đầu / YBM Editorial Department; Quỳnh Huệ dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 385tr. : 

Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giúp người học xây dựng nền tảng tiếng Anh nhanh chóng và hiệu quả; 

Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, ôn tập ngữ pháp và từ vựng; Cung cấp bài tập 

để kiểm tra trình độ có kèm file MP3 hỗ trợ. 

+ Môn loại: 428 / Y000B 

- Phòng Đọc: DL 19895 

- Phòng Mượn: MB 8330 
 

102/. YBM English Basics 1 : Tài liệu tự học Toeic hiệu quả dành cho người mới 

bắt đầu / YBM Editorial Department; Ngô Thu Hằng dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 375tr.: 

Bảng; 24cm 
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Tóm tắt: Giúp người học xây dựng nền tảng tiếng Anh nhanh chóng và hiệu quả; 

rèn luyện kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, ôn tập ngữ pháp và từ vựng; cung cấp bài tập để 

kiểm tra trình độ có kèm file MP3 hỗ trợ. 

+ Môn loại: 428 / Y000B 

- Phòng Đọc: DL 19894 

- Phòng Mượn: MB 8329 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
103/. Hiểu hết về khoa học = How science works / Nguyễn Kim Phụng dịch. - H. : 

Thế giới, 2021. - 256tr. : Minh hoạ; 23cm 

Tóm tắt: Sách trình bày trực quan, minh hoạ màu đẹp mắt, giúp bạn đọc nắm bắt 

hàng trăm điều lý thú mà khái niệm “khoa học” tưởng phức tạp còn đang cất giấu.  

+ Môn loại: 500 / H309H 

- Phòng Đọc: DL 19933 
 

104/. Khoa học - Khái lược những tư tưởng lớn / John Farndon, Dan Green, Derek 

Harvey, Penny Johnson...; Nguyễn Minh dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 352tr. : Minh hoạ; 

24cm 

Tên sách bằng tiếng Anh; The Science book 

Tóm tắt: Với văn phong dễ hiểu, sách là một tập hợp những kiến giải ngắn gọn, 

hàm súc, giải thích rõ ràng những điều khó hiểu, những sơ đồ giúp làm sáng tỏ những lý 

thuyết rối rắm, những trích dân kinh điển, giúp các khám phá khoa học trở nên dễ nhớ, 

cùng những hình ảnh minh hoạ dí dỏm giúp ta mở rộng hiểu biết về khoa học. 

+ Môn loại: 500 / KH401H 

- Phòng Đọc: DL 19935 
 

105/. ĐỖ MINH TRIẾT. Tóm tắt kiến thức toán phổ thông : Bí quyết học nhẹ, điểm 

cao trong môn Toán / Đỗ Minh Triết. - H. : Thế giới, 2021. - 233tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những kiến thức mà học sinh cần có trong quá trình học tập 

môn Toán ở hai bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, giúp các em giải quyết 

các bài tập, các yêu cầu học và thi trong nhà trường, hình thành một nền tảng tư duy toán 

học có thể áp dụng vào thực tiễn đời sống.   

+ Môn loại: 510 / T429T 

- Phòng Mượn: MC 6151-6152 
 

106/. MCKELLAR, DANICA. Chinh phục môn Toán! : Số học, giải phương trình 

và hơn thế nữa! / Danica Mckellar; Lê Liên Hương dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 415tr. : 

Minh hoạ; 24cm. - (Teen girl học toán) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về Toán học như: Số âm, biến số, giá trị tuyệt đối, 

luỹ thừa, đồ thị... và hướng dẫn ôn bài đúng cách và bình tĩnh, tự tin khi làm bài kiểm 

tra. 

+ Môn loại: 513 / CH312PH 

- Phòng Đọc: DL 19900 

- Phòng Mượn: MC 6141-6142 
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107/. NGUYỄN NGỌC HÀ. Hoá học tính toán trong nghiên cứu bản chất vi mô 

của một số quá trình dị thể / Nguyễn Ngọc Hà. - H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 

2021. - 308tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Bộ sách Đại học và Sau đại học) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về hoá học tính toán trong nghiên cứu cơ chế phản 

ứng trên xúc tác dị thể, bản chất của quá trình hấp phụ, cấu trúc và tính chất vật liệu cấu 

trúc lõi - vỏ (core/shell). 

+ Môn loại: 540.1 / H401H 

- Phòng Đọc: DL 19899 

- Phòng Mượn: MC 6140 
 

108/. BEN LYNCH. Giải mã gen bẩn : Phương thức đột phá giúp tiêu trừ bệnh tật 

và cải thiện sức khoẻ / Ben Lynch; Nguyễn Hoàng Minh dịch. - H. : Dân trí, 2021.   

418tr.; 24cm 

Tóm tắt: Các gen có thể "bẩn bẩm sinh" hoặc chỉ có "biểu hiện bẩn" để phản ứng 

với môi trường, chế độ ăn uống hoặc lối sống, gây ra các vấn đề về sức khoẻ mạn tính, 

bệnh tim mạch, rối loạn tự miễn, trầm cảm, tiêu hoá, béo phì, ung thư,...Sách là ghi chép 

của một bác sĩ về cách chữa bệnh bằng chế độ ăn và tập luyện dựa theo nhóm gen: Ăn 

uống lành mạnh, ngủ ngon, giảm căng thẳng, khử độc môi trường, cùng các phương tiện 

tổng thể và tự nhiên khác… 

+ Môn loại: 572.8 / GI-103M 

- Phòng Đọc: DL 19901 

- Phòng Mượn: MC 6143-6144 
 

109/. PHẠM THỊ NHỊ. Các loài ong cự phân họ Pimplinae (Hymenoptera: 

Ichneumonidae) Ở Việt Nam / Phạm Thị Nhị. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 

2021. - 219tr. : Minh hoạ; 21cm. - (Bộ sách Đại học và Sau đại học) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Tổng quan về phân họ ong cự Pimplinae; Phương pháp thu thập mẫu ong 

cự Pimplinae và phân tích đặc điểm hình thái, thành phần loài, phân loại và phân bố của 

các loài ong cự phân họ Pimplinae ghi nhận ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 595.7909597 / C101L 

- Phòng Đọc: DL 19898 

- Phòng Mượn: MC 6139 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 

110/. TRẦN QUỐC KHÁNH. Bác sĩ tốt nhất của nhà mình : Về cơ bản, sức khoẻ 

& cuộc sống do chính chúng ta định đoạt / Trần Quốc Khánh. - H. : Công Thương, 2021.  

331tr.; 23cm. - (Tủ sách New Me) 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, những chia sẻ từ kiến thức chuyên môn, kinh 

nghiệm của bản thân bác sĩ trong quá trình chăm sóc sức khoẻ của mình. Cung cấp những 

kiến thức về y học dự phòng, những kiến thức đúng đắn về y học, những bí quyết sống 

khoẻ trong cuộc sống hiện đại bận rộn. 

+ Môn loại: 613 / B101S 

- Phòng Đọc: DL 19909 
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- Phòng Mượn: ME 8420-8421 

 

111/. Yoga tinh thần và thể chất / Minh Quang, Thanh Châu tổng hợp, biên soạn.  

Tái bản lần thứ 5. - H. : Hồng Đức, 2021. - 161tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Suy nghĩ tích cực để đi đến trạng thái "thiền định" là nội dung đầy đủ và 

mới nhất trong sách Yoga tinh thần và thể chất, với nhiều hình ảnh minh hoạ, hướng dẫn 

rõ, đẹp, sinh động. 

+ Môn loại: 613.7 / Y400G 

- Phòng Đọc: DL 19923 

- Phòng Mượn: ME 8422-8423 
 

112/. ĐÁI DUY BAN. Phòng, chống các bệnh thường gặp trong gia đình bằng thảo 

dược quanh ta : Bộ sưu tập (7 tập) gồm hàng nghìn bài thuốc kinh nghiệm dân gian 

phòng chữa các chứng bệnh thường gặp / Đái Duy Ban, Trần Nhân Thắng. - H. : Thông 

tin và Truyền thông, 2020. - 7 tập : Bảng; 21cm 

T.4 : Ngộ độc và cấp cứu. - 216tr. 

Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng ngừa và những bài thuốc 

theo kinh nghiệm dân gian và Đông y điều trị, xử lý các loại ngộ độc thường gặp và xử 

lý nhanh các tình huống cấp cứu hay gặp như: Ngộ độc thuốc trừ sâu, ngộ độc lá ngón, 

ngộ độc nấm dại, ngộ độc dứa, cấp cứu bỏng, cầm máu, trúng nắng, say nắng, hóc 

xương... 

+ Môn loại: 615.8 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 60440 

- Phòng Mượn: ME 8455-8456 
 

113/. TRẦN QUỐC KHÁNH. Nơi ánh sáng không bao giờ tắt : Những câu chuyện 

về nghề Y xúc động và truyền cảm hứng / Trần Quốc Khánh. - H. : Công Thương, 2021.  

261tr.; 23cm. - (Tủ sách New me) 

Tóm tắt: Ghi lại những khó khăn của Bác sĩ phẫu thuật cột sống Trần Quốc Khánh 

đã trải qua thời thơ ấu cùng những sự kiện trong cuộc đời đã đưa anh tới quyết định trở 

thành một bác sĩ tận tâm và giàu tình yêu thương với bệnh nhân; Những câu chuyện nghề 

Y có thực vô cùng xúc động, truyền cảm hứng mà tác giả được tận mắt chứng kiến để 

muốn gửi đến bạn đọc hãy luôn vững tâm nuôi dưỡng những giấc mơ của đời mình, 

đừng bao giờ từ bỏ nó, lời động viên, mong muốn các bạn trẻ nhìn lại những giá trị trong 

cuộc đời, quan tâm đến sức khoẻ của bản thân, trân trọng từng giây phút được sống và 

hãy sống sao cho thật ý nghĩa. 

+ Môn loại: 616.7 / N462A 

- Phòng Đọc: DL 19908 

- Phòng Mượn: ME 8418-8419 

 

114/. LA DIỆU DÂN. Kỹ năng sơ cứu tai nạn nguy hiểm thường gặp / La Diệu 

Dân; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 175tr : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tai nạn trong cuộc sống, sơ cứu sau ngộ độc, chấn thương trong  

tập luyện thể thao, sơ cứu ứng phó với thảm hoạ thiên nhiên. 
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+ Môn loại: 617.1 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 60337 

- Phòng Mượn: ME 8426-8427 
 

115/. LA DIỆU DÂN. Kỹ năng sơ cứu tại nhà / La Diệu Dân; Trần Giang Sơn dịch.  

H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 167tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày sơ cứu người mắc bệnh nguy hiểm như: Xuất huyết não, đau 

thắt ngực, nhồi máu cơ tim...; Kỹ thuật sơ cứu tại nhà và tủ thuốc gia đình. 

+ Môn loại: 617.1 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 60338 

- Phòng Mượn: ME 8428-8429 

620. KỸ THUẬT: 

116/. NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG. Xử lý ảnh số viễn thám / Nguyễn Đình Dương 

chủ biên, Lê Minh Hằng. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 218tr. : Minh 

hoạ; 24cm. - (Tủ sách Đại học và Sau Đại học) 

Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về viễn thám cơ sở; Kiến thức cơ bản trong xử lý ảnh 

vệ tinh; Tiền xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh; Hiển thị dữ liệu ảnh vệ tinh; Phân loại đa phổ và 

một số ứng dụng của ảnh vệ tinh. 

+ Môn loại: 621.36 / X550L 

- Phòng Đọc: DL 19902 

- Phòng Mượn: MC 6145-6146 
 

117/. Thiết kế FPGA / Vũ Chiến Thắng chủ biên, Nguyễn Thanh Tùng, Hồ Mậu 

Việt, Đinh Văn Nam…. - H. : Xây dựng, 2021. - 166tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về giải pháp phần cứng, phần mềm cho 

thiết kế FPGA, thiết kế mạch số trên KIT FPGA Spartan - 3E. 

+ Môn loại: 621.38150285 / TH308K 

- Phòng Đọc: DL 19957 

- Phòng Mượn: MD 9878-9879 
 

118/. TRẦN NGỌC LONG. Giáo trình kết cấu nhà bê tông cốt thép / Trần Ngọc 

Long chủ biên, Nguyễn Hữu Cường, Trần Xuân Vinh. - H. : Xây dựng, 2021. - 221tr. : 

Hình vẽ, bảng; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; Kết cấu khung bê 

tông cốt thép toàn khối; Nhà bê tông cốt thép công nghiệp một tầng lắp ghép; Kết cấu 

nhà nhiều tầng bê tông cốt thép; Kết cấu móng bê tông cốt thép; Kết cấu thang. 

+ Môn loại: 624.1 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19955 

- Phòng Mượn: MD 9874-9875 
 

119/. Thiết kế và thi công cầu bê tông chất lượng siêu cao UHPC / Phạm Duy Hoà  

chủ biên; Khúc Đăng Tùng, Cù Việt Hưng, Nguyễn Bình Hà.... - H. : Xây dựng, 2021.  

154tr. : Minh hoạ; 27cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu về bê tông UHPC; Thành phần và tính chất bê tông UHPC; 

Thiết kế cầu sử dụng bê tông UHPC; Kỹ thuật thi công kết cấu UHPC; Đánh giá hiệu 

quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng bê tông UHPC cho công trình cầu. 

+ Môn loại: 624.2 / TH308K 

- Phòng Đọc: DL 19958 

- Phòng Mượn: MD 9880-9881 
 

120/. Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản ứng suất trước 

sử dụng bê tông UHPC / Phạm Duy Hoà, Nguyễn Minh Hùng, Cù Việt Hưng, Khúc 

Đăng Tùng. - H. : Xây dựng, 2021. - 102tr. : Hình vẽ, bảng; 27cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu các nội dung cơ bản về các số liệu thiết kế, thiết kế bản mặt 

cầu, tính nội lực dầm chủ, tính cốt thép và đặc trưng hình học, tính mất mát ứng suất 

trước, kiểm toán dầm chủ. 

+ Môn loại: 624.2 / C460S 

- Phòng Đọc: DL 19956 

- Phòng Mượn: MD 9876-9877 
 

121/. Hệ thống chữa cháy công trình / Lê Đức Thường, Huỳnh Thị Lan Hương, 

Nguyễn Văn Hồng đồng chủ biên; Lê Thị Ngọc Thảo.... - H. : Xây dựng, 2021. - 106tr.: 

Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những thông tin cơ bản về hệ thống chữa cháy trong công trình, 

hệ thống chữa cháy vách tường, chữa cháy tự động, chữa cháy màng ngăn nước và hệ 

thống chữa cháy khác. 

+ Môn loại: 628.9 / H250TH 

- Phòng Đọc: DL 19906 

- Phòng Mượn: MD 9836-9837 

 

122/. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình = 

National technical regulation on fire safety of buildings and constructions. - H. : Xây 

dựng, 2021. - 156tr. : Bản vẽ, bảng; 31cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà 

và công trình, bao gồm: Quy định chung; Phân loại kỹ thuật về cháy; Bảo đảm an toàn 

cho người; Ngăn chặn cháy lan; Cấp nước chữa cháy; Chữa cháy và cứu nạn; Quy định 

về quản lý; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện. 

+ Môn loại: 628.9 / QU600CH 

- Phòng Đọc: DL 19976 

- Phòng Mượn: MD 9889-9890 

630. NÔNG NGHIỆP: 
123/. CHU HOÀNG HÀ. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây 

trồng kháng bệnh virus / Chu Hoàng Hà chủ biên, Đỗ Tiến Phát, Phạm Bích Ngọc...H. : 

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 320tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam. Bộ Sách Chuyên 

Khảo. Ứng dụng và phát triển công nghệ cao 
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Tóm tắt: Cung cấp các phương pháp quản lý, phòng trừ và nâng cao tính kháng 

bệnh virus ở thực vật, phân lập và nghiên cứu trình tự gen của một số loại virus gây bệnh 

phổ biến trên cây trồng ở Việt Nam; Nghiên cứu tạo cây thuốc lá (Nicotiana tabacum) 

kháng TMV và CMV bằng công nghệ RNAi; Nghiên cứu tạo cây đu đủ kháng lại PRSV 

thông qua công nghệ RNai và nghiên cứu tạo cây thuốc lá kháng lại PVY bằng hệ thống 

CRISPR/Cas9. 

+ Môn loại: 631.52 / Ư556D 

- Phòng Đọc: DL 19930 

- Phòng Mượn: MF 4048 
 

124/. HOÀNG ỨNG KHÂM. Kỹ thuật nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp 

ghép cây và giâm cành / Chủ biên: Hoàng Ứng Khâm, Hoàng Khai Dũng; Trần Giang 

Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 2 tập : Hình vẽ; 21cm 

T.1. - 158tr. 

Tóm tắt: Cung cấp kĩ thuật nhân giống bằng phương pháp ghép cây và giâm cành; 

Thực hành vào nhân giống các loại cây: Lựu, roi, nho, hồng bì, cam, bưởi... 

+ Môn loại: 631 / K600TH 

- Phòng Đọc: DV 60334 

- Phòng Mượn: MF 4050-4051 
 

125/. HOÀNG ỨNG KHÂM. Kỹ thuật nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp 

ghép cây và giâm cành / Chủ biên: Hoàng Ứng Khâm, Hoàng Khai Dũng; Trần Giang 

Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 2 tập : Hình vẽ; 21cm 

T.2. - 158tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu nhân giống bằng phương pháp ghép cây và giâm cành. Thực 

hành trên một số loài cây: Dương mai, ổi, na, hồn xiêm, táo tàu... 

+ Môn loại: 631 / K600TH 

- Phòng Đọc: DV 60335 

- Phòng Mượn: MF 4052-4053 
 

126/. ELLIS, DONNA. Làm vườn bền vững for dummies = Sustainable gardening 

for dummies / Donna Ellis; Phương Linh dịch. - H. : Công Thương, 2021. - 418tr. : Hình 

vẽ, bảng; 24cm. - (Để việc học trở nên thật đơn giản) 

Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết cơ bản về làm vườn bền vững, thiết kế khu 

vườn, xây dựng thói quen lành mạnh trong không gian vườn, trồng cây bền vững, các 

triết lý khác nhau trong thực hành làm vườn bền vững và một số lưu ý để duy trì khu 

vườn xanh tốt. 

+ Môn loại: 635 / L104V 

- Phòng Đọc: DL 19931 

- Phòng Mượn: MF 4049 

 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
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127/. POWELL, POLLY. Vẽ đường cho Hươu tuổi 18 : Cẩm nang tự lập / Polly 

Powell; Minh hoạ: Laura Quick; Người dịch: Phan Hoàng Hà. - H. : Kim Đồng, 2021.  

112tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm 50 bí kíp bỏ túi dành cho các bạn trẻ sắp hoặc mới bắt đầu bước vào 

cuộc sống tự lập. Như từ cách dọn giường, công thức nấu các món mì đơn giản, cho đến 

cách làm quen hay mẹo chuồn lẹ khỏi cuộc hẹn... 

+ Môn loại: 646.70084 / V200Đ 

- Phòng Đọc: DV 60478 

- Phòng Mượn: ME 8457-8458 
 

128/. CHAPMAN, GARY. 5 ngôn ngữ yêu thương = The five love languages / 

Gary Chapman; Yên Du dịch. - Tái bản lần thứ 10 có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 222tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn một số phương pháp giúp các gia đình củng cố sợi dây tình 

cảm giữa các thành viên, xây dựng mối quan hệ gia đình hài hoà, hạnh phúc. 

+ Môn loại: 646.7 / N114NG 

- Phòng Đọc: DV 60439 

- Phòng Mượn: ME 8453-8454 
 

129/. ATTA, DALE VAN. Bill Marriott : Những quyết định lịch sử làm nên đế chế 

khách sạn thành công nhất thế giới / Dale Van Atta; Lê Khánh Toàn, Nguyễn Ngọc Anh 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 556tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Bill Mariott: Success in never final 

Tóm tắt: Sách là sự chứng thực cho những điều về thành quả dẫn dắt một doanh 

nghiệp trở thành đế chế lễ tân lớn nhất thế giới với hơn 7000 khách sạn với những phẩm 

chất của một doanh nhân đạo đức, lòng vị tha và đức tin. 

+ Môn loại: 647.94092 / B309M 

- Phòng Đọc: DL 19907 
 

130/. TRIỆU LINH LINH. 1001 vấn đề nuôi dạy con - Phát triển tâm lý lành mạnh 

cho con : Giải đáp từ A - Z mọi thắc mắc của mẹ bỉm sữa / Triệu Linh Linh; Đông Anh 

dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 165tr. : Bảng; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 1000个您最想知道的育儿问题 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bậc phụ huynh nắm bắt hành vi tâm lý, hiện tượng suy 

dinh dưỡng và béo phì, dậy thì sớm và thấp lùn, co giật của trẻ em để có cách ứng xử và 

giải quyết hợp lý. 

+ Môn loại: 649 / M458NG 

- Phòng Đọc: DV 60344 

- Phòng Mượn: ME 8440-8441 
 

131/. KATSUNORI ISHIDA. 5 nguyên tắc cha mẹ thường xuyên mắng con không 

biết / Katsunori Ishida; Lê Thị Thanh Tâm dịch. - H. : Lao động, 2021. - 191tr.; 19cm.  

(Tủ sách Parents) 
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Tên sách tiếng Nhật: 子どもを叱り続ける人が知らない「5つの原則 

Tóm tắt: Giới thiệu 5 nguyên tắc cơ bản trong việc nuôi dạy con, giúp các bậc làm 

cha mẹ nhận thức rõ để tìm ra phương pháp tốt nhất trong việc giáo dục con trở thành 

một đứa trẻ khoẻ mạnh thông minh và phát triển một cách toàn diện 

+ Môn loại: 649 / N114NG 

- Phòng Đọc: DV 60479 

- Phòng Mượn: ME 8459-8460 
 

132/. TRIỆU LINH LINH. 1001 vấn đề nuôi dạy con - Chăm con từ lúc lọt lòng : 

Giải đáp từ A - Z mọi thắc mắc của mẹ bỉm sữa / Triệu Linh Linh; Đông Anh dịch.  

Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 207tr. : Bảng; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 1000个您最想知道的育儿问题 

Tóm tắt: Giải đáp các câu hỏi xoay quanh chủ đề chăm sóc trẻ sơ sinh, cách nuôi 

con bằng sữa mẹ hoặc sữa công thức, giấc ngủ, dinh dưỡng thiết yếu, các bệnh về da, 

tiêm chủng dự phòng... 

+ Môn loại: 649 / M458NG 

- Phòng Đọc: DV 60343 

- Phòng Mượn: ME 8438-8439 

 

133/. TRIỆU LINH LINH. 1001 vấn đề nuôi dạy con - Các bệnh thường gặp ở trẻ: 

Giải đáp từ A - Z mọi thắc mắc của mẹ bỉm sữa / Triệu Linh Linh; Đông Anh dịch.  

Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 207tr. : Bảng; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 1000个您最想知道的育儿问题 

Tóm tắt: Giải đáp các vấn đề về các bệnh thường gặp ở trẻ như sốt, ho, đau bụng, 

tiêu chảy...; Các hiểu lầm thường mắc phải trong việc chăm sóc bệnh nhi, các biện pháp 

xử lý tình huống nhanh chóng, kịp thời để nuôi dạy con một cách khoa học. 

+ Môn loại: 649 / M458NG 

- Phòng Đọc: DV 60342 

- Phòng Mượn: ME 8436-8437 
 

134/. CAREY, TANITH. Dạy con tìm bạn = The friendship maze : Giải mã mê 

cung tình bạn của con trẻ / Tanith Carey; Thảo Tâm dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 

Hoá, 2021. - 295tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích những áp lực xã hội đang làm thay đổi bộ mặt của thời thơ ấu, 

cũng như những vấn đề nhức nhối liên quan đến tình bạn của trẻ con; Hướng dẫn cha 

mẹ các bước can thiệp và giải quyết vấn đề cho trẻ, đưa ra phương pháp giúp trẻ tự vượt 

qua những vướng mắc trong tình bạn từ đó học cách vượt qua khó khăn và trưởng thành 

trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 649 / D112C 

- Phòng Đọc: DV 60336 

- Phòng Mượn: ME 8424-8425 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
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135/. DUONG ELLE. Thiết lập kỷ luật bản thân cần để tới thành công / Duong Elle 

chủ biên. - H. : Thanh niên, 2021. - 183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách không chỉ đem tới cho bạn đọc những quy tắc trong công việc mà 

còn mang đến cho người đọc những câu chuyện thú vị về các khía cạnh trong cuộc sống 

của 4 tỉ phú giàu nhất nước Mỹ và cũng là những người giàu nhất thế giới: Bill Gates, 

Jeff Bezos, Watten Bufett và Mark Zuckerberg. 

+ Môn loại: 650.1 / TH308L 

- Phòng Đọc: DV 60312 

- Phòng Mượn: MA 25114-25115 
 

136/. HÌNH TỬ KHẢI. Nghệ thuật quản lý thời gian của phụ huynh / Hình Tử 

Khải; Đỗ Thị Tân dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 303tr.; 23cm 

Tóm tắt: Thông qua trải nghiệm thực tế về cuộc sống đời thường, tác giả đưa ra 

những bí kíp giúp các bậc phụ huynh kiểm soát được cuôc sống bản thân và gia đình: 

Cách chữa bệnh trì hoãn, cách tiết kiệm và quản lý thời gian,…từ đó nắm vững các 

phương pháp khoa học trong quá trình nuôi dạy con cái... 

+ Môn loại: 650.1 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 19911 

- Phòng Mượn: MA 25032-25033 
 

137/. KIM JIN SU. Những vị thần quản lý : Các bài học từ Chung Ju Yung nhà 

sáng lập tập đoàn Hyundai và Konosuke Matsushita nhà sáng lập tập đoàn Matsushita / 

Kim Jin Su; Trần Hải Dương, Tô Thị Thanh Thương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 330tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Con đường thành công của hai tập đoàn đã khắc hoạ nên phong cách lãnh 

đạo Đông Á kiểu mới: Lấy tài sản quý giá nhất là chữ “tín” và con người, sau đó mới 

đến vốn và kỹ thuật. Nhìn lại bước đường phát triển của mỗi tập đoàn trên tinh thần 

doanh nhân của hai vị lãnh đạo, chúng ta sẽ thấy những bài học quý giá, từ quản lý con 

người đến cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, và tâm thế của người làm kinh doanh với vận 

mệnh đất nước, đặc biệt trong những bối cảnh khủng hoảng đầy thử thách. 

+ Môn loại: 658.3 / NH556V 

- Phòng Đọc: DL 19870 
 

138/. HAYZLETT, JEFFREY W.. Các nhà lãnh đạo vĩ đại thay đổi tổ chức và tạo 

nên văn hoá / Jeffrey W. Hayzlett, Jim Eber; Mr. Robot dịch. - H. : Công Thương, 2021.  

342tr.; 21cm. - (Tủ sách Biz. Lãnh đạo & quản lý) 

Tên sách tiếng Anh: The Hero Factor: How great leader tranform organization and 

creat winning cultures 

Tóm tắt: Nội dung thảo luận về tầm quan trọng của văn hoá công ty như là xương 

sống của bất kỳ doanh nghiệp đang và sẽ thành công. 

+ Môn loại: 658.4092 / C101NH 

- Phòng Đọc: DV 60302 

- Phòng Mượn: MA 25084-25085 
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139/. MARSDEN, SARI. Khoẻ để lãnh đạo = Fit to lead : Biến đổi khả năng lãnh 

đạo thông qua 5 trụ cột hiệu suất / Marcus, Sari Marsden; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H. : 

Thanh Niên, 2021. - 429tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này dành cho bất cứ ai muốn cải thiện khả năng lãnh đạo hoặc 

khả năng vận động của mình, hay cả hai. Sách sẽ giúp những người thật sự muốn tối đa 

hoá sự phát triển của chính họ và những người xung quanh gia tăng đáng kể hiệu suất 

của mình thông qua năm trụ cột hiệu suất: Trụ cột trạng thái Thể chất, trạng thái tinh 

thần, trạng thái cảm xúc, trụ cột hỗ trợ và trụ cột thực hành. 

+ Môn loại: 658.4092 / KH420Đ 

- Phòng Đọc: DV 60303 

- Phòng Mượn: MA 25094-25095 
 

140/. VINH Q. NGUYÊN. Lãnh đạo từ tâm : Hành trình giúp mình trở thành người 

lãnh đạo đích thực / Vinh Q. Nguyên. - H. : Thế giới, 2021. - 278tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách bao gồm 10 bài học và thực hành giúp nhìn ra được những điều cốt 

lõi nhất của người lãnh đạo đích thực. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DV 60307 

- Phòng Mượn: MA 25104-25105 
 

141/. Lãnh đạo phục vụ : Cách tạo những mối quan hệ và kết quả vượt trội từ 42 

nhà lãnh đạo lớn / Tổng hợp: Ken Blanchard, Renee Broadwell; Xuân Chi dịch. - H. : 

Công Thương, 2021. - 374tr.; 24cm. - (Tủ sách Biz. Lãnh đạo - Quản lý) 

Tên sách tiếng Anh: The servant leadership in action: How you can achieve great 

relationship and results 

Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc cơ bản của lãnh đạo phục vụ; Các yếu tố của 

lãnh đạo phục vụ; Các bài học trong lãnh đạo phục vụ;Một số ví dụ về lãnh đạo phục vụ; 

Áp dụng lãnh đạo phục vụ trong công việc; Người lãnh đạo phục vụ xoay chuyển tình 

thế. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Phòng Đọc: DL 19868 

- Phòng Mượn: MA 25005-25006 
 

142/. MORGAN, JACOB. Nhà lãnh đạo tương lai = The future leader : 140 CEO 

và 14000 nhân viên toàn cầu nói gì về lãnh đạo? / Jacob Morgan; Vương Bảo Long dịch.  

H. : Thế giới, 2021. - 383tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đâu là các xu hướng chủ đạo định hình tương lai lãnh đạo? Đâu là thách 

thức lớn nhất các nhà lãnh đạo phải vượt qua? Đâu là những kỹ năng và mô thức tư duy 

cần phải sở hữu để tiếp tục thành công? Các bước cần thực hiện để trở thành nhà lãnh 

đạo sẵn sàng cho tương lai?... Quyển sách này sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi trên, và còn 

nhiều hơn thế nữa!. 

+ Môn loại: 658.4092 / NH100L 

- Phòng Đọc: DL 19865 

- Phòng Mượn: MA 25002 
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143/. PHẠM DUY HIẾU. Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo / Phạm Duy Hiếu; Minh 

hoạ: Trịnh Tuyết Mai. - H. : Công Thương, 2021. - 214tr. : Minh hoạ; 16cm 

Tóm tắt: Sách mang đến cho bạn đọc các tình huống mà người lãnh đạo phải đối 

mặt và chia sẻ cách thức mà tác giả từng ứng phó. Những tình huống này được nhiều 

bạn đặt câu hỏi, tác giả đã tập hợp lại và trả lời. 

+ Môn loại: 658.4092 / T452M 

- Phòng Đọc: DN 3302 

- Phòng Mượn: MA 25191-25192 
 

144/. RIES, AL. 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu và 11 quy luật 

bất biến trong xây dựng thương hiệu trên internet / Al Ries, Laura Ries; Dịch: Minh 

Hương, Khánh Chi, Tường Vân; Tường Vân hiệu đính. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Công 

Thương, 2021. - 347tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 22 quy luật xây dựng thương hiệu: Quy luật mở rộng nhãn 

hiệu, thu hẹp trọng tâm, quảng bá, quảng cáo, từ ngữ, chất lượng, tín nhiệm,... 

+ Môn loại: 658.8 / H103M 

- Phòng Đọc: DL 19872 

- Phòng Mượn: MA 25009-25010 

690. NHÀ VÀ XÂY DỰNG: 

145/. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng = National technical 

regulation on construction planning. - H. : Xây dựng, 2021. - 60tr. : Bảng; 31cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng gồm: 

Những quy định chung; quy định kĩ thuật; quy định về quản lý; trách nhiệm của tổ chức, 

cá nhân; tổ chức thực hiện. 

+ Môn loại: 690 / QU600CH 

- Phòng Đọc: DL 19974 

- Phòng Mượn: MD 9885-9886 
 

146/. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư = National technical regulation 

on apartment buildings. - H. : Xây dựng, 2021. - 28tr.; 31cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư gồm: Những 

qui định chung; Qui định về quản lý; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; Tổ chức thực 

hiện. 

+ Môn loại: 690 / QU600CH 

- Phòng Đọc: DL 19975 

- Phòng Mượn: MD 9887-9888 

700. NGHỆ THUẬT: 

147/. Chân dung các nghệ sĩ Quân đội / Thái Chí Thanh tuyển chọn. - H. : Dân trí, 

2020. - Ảnh, tranh vẽ. - 21cm 

T.3. - 198tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, danh sách các tác phẩm chính kèm giới thiệu một tác 

phẩm cụ thể của những văn nghệ sĩ Quân đội tiêu biểu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 

như: Nhà văn Nguyễn Thi, Nguyễn Minh Châu...; Nhà thơ Tế Hanh, Thu Bồn, Lê Anh 
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Xuân..., nhạc sĩ Thuận Yến, Doãn Nho, Lê Huy Thục..., hoạ sĩ Huỳnh Phương Đông, Lê 

Lam... 

+ Môn loại: 700.92 / CH121D 

- Phòng Đọc: DV 60431 

- Phòng Mượn: MG 10833-10834 
 

148/. Nghệ thuật - Khái lược những tư tưởng lớn / Caroline Bugler, Ann Kramer, 

Marcus Weeks, Maud Whatley, Iain Zaczek, Thanh Loan dịch. - H. : Dân trí, 2021.  

352tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: The Art Book 

Tóm tắt: Bằng ngôn từ giản dị, sách sẽ đưa bạn xuyên qua lý thuyết và lịch sử nghệ 

thuật bằng những hình ảnh về các tác phẩm vĩ đại nhất thế giới cùng nhiều sơ đồ hóm 

hỉnh giúp khám phá các ý tưởng đằng sau. Từ tượng phồn thực thời tiền sử đến sắp đặt 

video đương đại, đay là cuốn sách vỡ lòng hoàn hảo về nghệ thuật thế giới. 

+ Môn loại: 701 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 19934 
 

149/. SULA. Lấy màu sắc điểm tô cuộc đời : Nghệ thuật phối màu cho cuộc sống 

rực rỡ / Sula; Thanh Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 176tr. : Hình vẽ, ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Đưa bạn vào hành trình khám phá thế giới diệu kì của màu sắc, từ những 

lí thuyết của khoa học sắc màu đến việc vận dụng chúng vào thao tác phối màu trong 

thời trang và đời sống một cách tự nhiên. Tìm hiểu màu nào nên dùng, màu nào nên 

tránh để làm đẹp thêm cho bản thân để bạn tự tin, yêu đời với màu sắc của riêng mình, 

cuộc sống của bạn cũng sẽ lung linh sắc màu. 

+ Môn loại: 701.8 / L126M 

- Phòng Đọc: DV 60434 

- Phòng Mượn: MG 10841-10842 
 

150/. TOMODA HIROMICHI. Sổ tay du lịch di sản kiến trúc Việt Nam / Tomoda 

Hiromichi chủ biên; Việt Nguyễn, Khánh Huyền dịch; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý Thế 

Dân hiệu đính. - H. : Xây dựng, 2021. - 245tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những di sản kiến trúc, cách sống, văn hoá tín ngưỡng của 

người dân Việt Nam theo từng vùng miền đặc trưng chia thành vùng như ở Bắc Bộ, 

Trung Bộ, Nam Bộ. 

+ Môn loại: 720.9597 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 60438 

- Phòng Mượn: MG 10845-10846 
 

151/. LÊ ĐÌNH PHỤNG. Kiến trúc Champa trong lịch sử = Architecture of Champa 

in history / Lê Đình Phụng, Phạm Văn Triệu. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 595tr. : 

Ảnh; 24cm 

+ Môn loại: 726.09597 / K305TR 

- Phòng Đọc: DL 19921 
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152/. TỪ HẢO. Ký hoạ chân dung : Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ 

học / Từ Hảo, Tạ Tiên Lâm ; Dịch: Mai Đỗ, Thu Hường. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2021. - 47tr. : Ảnh, tranh vẽ; 27cm. - (Bí quyết hội hoạ) 

Tên sách tiếng Trung: 速写 

Tóm tắt: Trình bày các thức cơ bản về ký hoạ chân dung. Hướng dẫn vẽ cụ thể các 

bộ phận cơ thể: Tóc, mắt, mũi, miệng...; các dáng đứng, dáng ngồi, dáng ngồi xổm và tổ 

hợp hai nhân vật. 

+ Môn loại: 743.4 / K600H 

- Phòng Đọc: DL 19961 

- Phòng Mượn: MG 10764-10765 
 

153/. TỪ HẢO. Phác hoạ tĩnh vật : Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ 

học/ Biên soạn: Từ Hảo, Diêu Tùng Tùng ; Dịch: Mai Đỗ, Thu Hường. - Thanh Hoá : 

Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 55tr. : Ảnh, tranh vẽ; 27cm. - (Bí quyết hội hoạ) 

Tên sách tiếng Trung: 素描静物内文 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản trong vẽ tĩnh vật. Hướng dẫn vẽ tĩnh 

vật đơn thể: Các loại trái cây, các loại rau củ, đồ đựng và vẽ tổng hợp. 

+ Môn loại: 743 / PH101H 

- Phòng Đọc: DL 19962 

- Phòng Mượn: MG 10766-10767 
 

154/. TỪ HẢO. Luyện vẽ hình khối : Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ 

học / Biên soạn: Từ Hảo, Bạch Tuyết Tùng; Dịch: Mai Đỗ, Thu Hường. - Thanh Hoá : 

Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 64tr. : Ảnh, tranh vẽ; 27cm. - (Bí quyết hội hoạ) 

Tên sách tiếng Trung: 石膏几何体内文 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản và hướng dẫn vẽ hình khối cơ bản: Khối lập 

phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối trụ cắt nghiêng, khối lăng trụ lục giác đều... 

và các tổ hợp khối hình học. 

+ Môn loại: 743 / L527V 

- Phòng Đọc: DL 19963 

- Phòng Mượn: MG 10768-10769 
 

155/. YAYA. Mĩ nữ hoa : Nghệ thuật vẽ màu nước cổ trang / Yaya; Thanh Hà dịch. 

H. : Kim Đồng, 2021. - 184tr. : Tranh vẽ; 26cm 

Tên thật tác giả: Thẩm Dương 

Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết cách vẽ màu nước cổ trang, cách chọn hoạ cụ phác 

thảo, đường nét dụng cụ tô màu, giấy vẽ, kỹ thuật tô màu, kỹ thuật vẽ, loang, đốm màu...; 

Các nguyên tắc chính yếu của màu sắc và bố cục giúp hoàn tất tác phẩm. 

+ Môn loại: 751.42 / M300N 

- Phòng Đọc: DL 19959 

- Phòng Mượn: MG 10761 
 

156/. TỪ HẢO. Vẽ tranh phong cảnh : Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ  



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

38 
 

học / Biên soạn: Từ Hảo, Mao Ngạn Trực ; Dịch: Mai Đỗ, Thu Hường. - Thanh Hoá : 

Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 55tr. : Ảnh, tranh vẽ; 27cm. - (Bí quyết hội hoạ) 

Tên sách tiếng Trung: 色彩风景内文 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật vẽ tranh phong cảnh. Hướng dẫn 

các bước vẽ tranh từ đơn giản đến nâng cao giúp người vẽ nắm được những quy luật cơ 

bản khi vẽ phong cảnh. 

+ Môn loại: 751.7 / V200TR 

- Phòng Đọc: DL 19960 

- Phòng Mượn: MG 10762-10763 
 

157/. NGUYỄN HOÀI VÂN. Khao khát một lời ru : Tuyển tập ca cổ / Nguyễn 

Hoài Vân. - Cần Thơ : Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, 2020. - 200tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm ca cổ của cố soạn giả Nguyễn Hoài Vân với nội 

dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng, tình yêu gia đình 

và cuộc sống xã hội, tình yêu lứa đôi, ca ngợi các địa phương bạn và ngành nghề... 

+ Môn loại: 781.62 / KH108KH 

- Phòng Đọc: DV 60428 

- Phòng Mượn: MG 10821-10822 

 

158/. Theo dòng lịch sử điện ảnh : Kiến thức căn bản cần biết / Angelo Crippa, 

Benjamin Barbier, Mélanie Boissonneau, Quentin Mazel; Huyền Anh dịch. - H. : Thế 

giới, 2021. - 320tr. : Hình vẽ, ảnh; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le zapping du cinéma 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành, nguồn gốc phát triển của nền điện ảnh 

thế giới từ những khám phá sơ khai qua các thời kì lịch sử với các câu chuyện, nghề 

nghiệp, nhân vật, thể loại phim, các ngôi sao, đạo diễn và tìm hiểu sự khác nhau giữa 

các nền điện ảnh trên thế giới. 

+ Môn loại: 791.4309 / TH205D 

- Phòng Đọc: DL 19932 
 

159/. YÊN BA. Từ Pele đến Maradona : Một cuốn cẩm nang về bóng đá thế giới / 

Yên Ba. - H. : Lao động, 2021. - 683tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Khắc hoạ 22 chân dung huyền thoại bóng đá như: Pele - nhà vua vĩ đại; 

Stanly Matthews - thiên tài kì dị; "mũi tên bạch kim" Di Stefano; "Thiếu tá phi nước đại" 

Ferenc Puskas... 

+ Môn loại: 796.334092 / T550P 

- Phòng Mượn: MG 10758 

810. VĂN HỌC MỸ: 

160/. SANDFORD, JOHN. Con mồi hoàng kim : Tiểu thuyết / John Sandford; 

Nguyễn Thế Hiền dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 414tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Golden prey 

+ Môn loại: 813 / C430M 

- Phòng Mượn: MN 12231 
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820. VĂN HỌC ANH: 

161/. WARE, RUTH. Rừng sâu tăm tối / Ruth Ware; Mon, Seal dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2021. - 430tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / R556S 

- Phòng Mượn: MN 12257 
 

162/. CHRISTIE, AGATHA. Và rồi chẳng còn ai / Agatha Christie; Việt Hà dịch.  

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 295tr.; 20cm 

+ Môn loại: 823 / V100R 

- Phòng Mượn: MN 12260 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

163/. BEIGBEDER, FRÉDÉRIC. Một cuộc đời bất tận / Frédéric Beigbeder; Đoàn 

Hương Giang dịch. - H. : Nxb.Văn học, 2021. - 390tr.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / M458C 

- Phòng Mượn: MN 12250 
 

164/. MURAIL, MARIE-AUDE. Tiểu thư Charity / Marie-Aude Murail; Thi Hoa 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 477tr.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / T309TH 

- Phòng Mượn: MN 12256 

892. VĂN HỌC Á - PHI: 

165/. AHMED SAADAWI. Frankenstein ở Baghdad = Frankenstein in Baghdad / 

Ahmed Saadawi; Tất An dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 352tr.; 21cm 

+ Môn loại: 892.7 / FR105Ơ 

- Phòng Mượn: MN 12258 

 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

166/. TÔ HẢI PHA. Tình sử tứ đại mỹ nhân / Tô Hải Pha; Dịch: Tiến Huân, Phương 

Dung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 256tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tình sử 4 mỹ nhân sở hữu sắc đẹp “nghiêng thành đổ nước” làm khuynh 

đảo chính trị, khiến nhiều vị hoàng đế mê mệt thậm chí còn thay đổi cả một triều đại 

Trung Quốc lớn mạnh: Tây Thi Trầm Ngư, Chiêu Quân Lạc Nhạn, Điêu Thuyền Bế 

Nguyệt, Quý Phi Tu Hoa. 

+ Môn loại: 895.1 / T312S 

- Phòng Mượn: MN 12232 
 

167/. NGÔ ĐỒNG TƯ NGỮ. Anh có thiếu người yêu không? : Tiểu thuyết / Ngô 

Đồng Tư Ngữ; Dennis Q. dịch. - H. : Văn học, 2017. - 21cm 

T.2. - 571tr. 

+ Môn loại: 895.1 / A107C 

- Phòng Mượn: MN 12247 
 

168/. CỐ TÂY TƯỚC. Yêu đúng lúc, gặp đúng người : Tiểu thuyết / Cố Tây Tước;  

Tử Phong dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2020. - 438tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn học) 
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Tên sách nguyên bản: 对的时间, 对的人 

+ Môn loại: 895.1 / Y606Đ 

- Phòng Mượn: MN 12249 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 

169/. HIGASHINO KEIGO. Hung khí hoàn mỹ / Higashino Keigo; Vũ Bích Lệ 

Thuỷ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 336tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 美しき凶器 

+ Môn loại: 895.6 / H513KH 

- Phòng Mượn: MN 12248 
 

170/. IBUKI YUKI. Nguyện ước cuối trong căn bếp yêu thương / Ibuki Yuki; Đỗ 

Phan Thu Hà dịch. - H. : Nxb.Hà Nội, 2021. - 285tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / NG527Ư 

- Phòng Mượn: MN 12261-12262 
 

171/. HIROSHI ISHIKAWA. Những lời chúng tôi nói ở bệnh viện bên bờ biển : 

Dành cho lứa tuổi 16+ / Hiroshi Ishikawa; Minh hoạ: Mai Yoneyama; Suigyo dịch. - H.: 

Kim Đồng, 2021. - 486tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.6 / NH556L 

- Phòng Mượn: MN 12274 
 

172/. EIICHIRO ODA. Tiểu thuyết One piece: Chuyện về ACE : Dành cho lứa tuổi 

15+ / Eiichiro Oda, Sho Hinata; Thuý Kim dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 2 tập; 19cm 

T.1 : Băng hải tặc Spade ra đời. - 164tr. 

+ Môn loại: 895.6 / T309TH 

- Phòng Mượn: MN 12277 
 

173/. EIICHIRO ODA. Tiểu thuyết One piece: Chuyện về ACE : Truyện tranh / 

Eiichiro Oda, Tatsuya Hamazaki; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 2 tập; 19cm 

T.2 : Nổi danh ở tân thế giới. - 252tr. 

+ Môn loại: 895.6 / T309TH 

- Phòng Mượn: MN 12279 
 

174/. KOYOHARU GOTOUGE. Thanh gươm diệt quỷ: Cánh bướm khuyết : Sách 

dành cho lứa tuổi 16+ / Koyoharu Gotouge, Aya Yajima; Blahira dịch. - H. : Kim Đồng, 

2021. - 204tr. : Tranh vẽ; 19cm 

+ Môn loại: 895.6 / TH107G 

- Phòng Mượn: MN 12275-12276 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

175/. XUÂN QUỲNH. Không bao giờ là cuối : Tuyển thơ / Xuân Quỳnh. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 286tr. : 23cm 

Tóm tắt: Văn học hiện đại. 

+ Môn loại: 895.922134 / KH455B 
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- Phòng Mượn: MV 23439-23440 

 

176/. LÊ LỰU. Sóng ở đáy sông : Tiểu thuyết / Lê Lựu. - H. : Văn học, 2021.  

291tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / S431Ơ 

- Phòng Đọc: DV 60454 

- Phòng Mượn: MV 23443-23444 

 

177/. HOÀNG KHÁNH DUY. Bình minh xanh lam : Tập truyện ngắn / Hoàng 

Khánh Duy. - H. : Dân trí, 2021. - 174tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B312M 

- Phòng Mượn: MV 23468-23469 
 

178/. VŨ THỊ HUYỀN TRANG. Bố tôi : Tập truyện ngắn / Vũ Thị Huyền Trang.  

H. : Hồng Đức, 2021. - 221tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / B450T 

- Phòng Mượn: MV 23472-23473 
 

179/. VŨ THỊ HUYỀN TRANG. Cánh sóng mùa xuân : Tập truyện ngắn / Vũ Thị 

Huyền Trang. - H. : Hồng Đức, 2021. - 223tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C107S 

- Phòng Mượn: MV 23452-23453 
 

180/. LÊ KHẢI VIỆT. Chuyến bay tháng ba : Truyện ngắn / Lê Khải Việt. - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 153tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527B 

- Phòng Mượn: MV 23442 
 

181/. VŨ THI HUYỀN TRANG. Đô thị ảo : Tập truyện ngắn / Vũ Thị Huyền 

Trang. - H. : Hông Đức, 2021. - 183tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ450TH 

- Phòng Mượn: MV 23458-23459 
 

182/. TRẦN HỒNG QUANG. Đường về xứ đạo : Tiểu thuyết / Trần Hồng Quang.  

H. : Dân trí, 2021. - 271tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ561V 

- Phòng Mượn: MV 23478-23479 
 

183/. TRƯƠNG THỊ CHUNG. Hạnh phúc dịu dàng : Tập truyện ngắn / Trương Thị 

Chung. - H. : Hồng Đức, 2021. - 223tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H107PH 

- Phòng Mượn: MV 23464-23465 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

42 
 

184/. NGUYỄN VĂN BẰNG. Lời thề thứ 7 : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn Bằng.  

H. : Hồng Đức, 2021. - 151tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L462TH 

- Phòng Mượn: MV 23462-23463 
 

185/. NÔNG VĂN KIM. Lửa hoang : Truyện ngắn / Nông Văn Kim. - H. : Thanh 

niên, 2021. - 226tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L551H 

- Phòng Mượn: MV 23520-23521 
 

186/. TRẦN NGỌC DƯƠNG. Nước Nga tình yêu và nỗi nhớ : Tập truyện ngắn / 

Trần Ngọc Dương. - H. : Hồng Đức, 2021. - 223tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / N557NG 

- Phòng Mượn: MV 23470-23471 
 

187/. VŨ THANH LỊCH. Nhà Thánh : Truyện ngắn / Vũ Thanh Lịch. - H. : Văn 

học, 2021. - 223tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH100TH 

- Phòng Mượn: MV 23441 
 

188/. MẠC CAN. Nhớ / Mạc Can. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 190tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH460 

- Phòng Mượn: MV 23488-23489 
 

189/. HỒNG CƯ. Những bóng ma trong phố : Tập truyện ngắn / Hồng Cư. - H. : 

Dân trí, 2021. - 161tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556B 

- Phòng Mượn: MV 23454-23455 
 

190/. DANH TRẦN. Paris, những mùa yêu : Dành cho tuổi trưởng thành / Danh 

Trần. - H. : Kim Đồng, 2021. - 134tr. : Tranh vẽ; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / P109NH 

- Phòng Mượn: MV 23490-23491 
 

191/. NÔNG QUỐC LẬP. Phận người miền biên ải : Tiểu thuyết / Nông Quốc Lập.  

H. : Dân trí, 2021. - 227tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / PH121NG 

- Phòng Mượn: MV 23480-23481 

 

192/. NGÂN KIM. Trăng nơi lưng trời : Tập truyện ngắn / Ngân Kim. - H. : Hồng 

Đức, 2021. - 159tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Trần Thị Kim 

+ Môn loại: 895.92234 / TR116N 
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- Phòng Mượn: MV 23476-23477 

 

193/. LÊ HÀ NGÂN. Triều dâng trong heo may : Tập truyện ngắn / Lê Hà Ngân.  

H. : Hồng Đức, 2021. - 167tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR309D 

- Phòng Mượn: MV 23474-23475 
 

194/. ĐÀO THỊ THANH TUYỀN. Nha Trang mùa đẹp nhất / Đào Thị Thanh 

Tuyền. - H. : Lao động, 2021. - 223tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92284 / NH100TR 

- Phòng Mượn: MV 23447-23448 
 

195/. VƯƠNG VŨ. Võ nhẫn / Vương Vũ. - H. : Dân trí, 2021. - 21cm 

Tên thật tác giả: Vũ Hồng Quang 

T.1 : 226tr.. - Chồi non 

+ Môn loại: 895.92284 / V400NH 

- Phòng Mượn: MV 23449 
 

196/. VƯƠNG VŨ. Võ nhẫn / Vương Vũ. - H. : Dân trí, 2021. - 21cm 

Tên thật tác giả: Vũ Hồng Quang 

T.2 : 215tr.. - Lửa thử vàng 

+ Môn loại: 895.92284 / V400NH 

- Phòng Mượn: MV 23450 
 

197/. VƯƠNG VŨ. Võ nhẫn / Vương Vũ. - H. : Dân trí, 2021. - 21cm 

Tên thật tác giả: Vũ Hồng Quang 

T.3 : 319tr.. - Viễn du 

+ Môn loại: 895.92284 / V400NH 

- Phòng Mượn: MV 23451 
 

198/. HIỆU CONSTANT. Kiều bào với Trường sa : Truyện ký / Hiệu Constant.   

H. : Dân trí, 2021. - 166tr. : 18 tr. hình ảnh; 21cm 

Tên thật của tác giả: Lê Thi Hiệu 

+ Môn loại: 895.9228403 / K309B 

- Phòng Mượn: MV 23460-23461 
 

199/. NGUYỄN THẾ LƯỢNG. Những mạch nguồn chảy mãi : Bút ký, tản văn / 

Nguyễn Thế Lượng. - H. : Hồng Đức, 2021. - 207tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH556M 

- Phòng Mượn: MV 23456-23457 
 

200/. THÂN TRANG. Đúng người, không sai thời điểm : Tản văn / Thân Trang.  

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 271tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Đ513NG 
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- Phòng Mượn: MV 23492-23493 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

201/. NGUYỄN ĐĂNG SONG. Thế giới 100 năm (1920-2020) : Sách tham khảo / 

Nguyễn Đăng Song. - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát những sự kiện lớn chủ yếu trong đời sống chính trị 

thế giới từ năm 1920 - 2020, các sự kiện được lựa chọn dựa trên mức độ ảnh hưởng 

mang tầm thế giới và khu vực, được sắp xếp theo trình tự thời gian. 

+ Môn loại: 909.82 / TH250GI 

- Phòng Đọc: DV 60433 

- Phòng Mượn: MG 10837-10838 
 

202/. NGỌC LÂM. Sống ảo - Đi thật : Vì cuộc sống bắt đầu từ một dấu chân / Ngọc 

Lâm, Phan Lâm. - H. : Thế giới, 2021. - 165tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin hữu ích, chia sẻ kĩ năng, kinh nghiệm của tác 

giả cho những người thích đi du lịch trên khắp thế giới như: Tại sao phải thoát ảo, làm 

gì để thoát ảo, làm sao để đậu được visa, sử dụng công cụ tìm kiếm google có trách 

nhiệm, chọn hãng lữ hành nào cho hợp lý, chọn khách sạn nào, ăn uống khi xa nhà... 

+ Môn loại: 910.4 / S455A 

- Phòng Đọc: DV 60356 

- Phòng Mượn: MG 10785-10786 

 

203/. Travel blogger - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 / Bùi Việt Hà, 

Lý Thành Cơ, Nam Kha, Vinh Gấu.... - H. : Kim Đồng, 2021. - 280tr. : Ảnh; 21cm.     

(Tủ sách Hướng nghiệp 4.0) 

Tóm tắt: Giúp tìm hiểu sâu hơn và cụ thể hơn về "Travel blogger" - một trong 

những ngành nghề đang phát triển mạnh mẽ trong thời đại 4.0, chia sẻ những kinh 

nghiệm, bí kíp thú vị để tự tin lên đường, khám phá thế giới và trở thành một Travel 

Blogger "cực đỉnh" trong tương lai. 

+ Môn loại: 910.4 / TR111B 

- Phòng Đọc: DV 60437 

- Phòng Mượn: MG 10843-10844 
 

204/. HOÀI SA. Chuyện tình của núi - Ngang dọc Hoàng Su Phì / Hoài Sa. - H. : 

Kim Đồng, 2021. - 172tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Ghi chép lại những câu chuyện bình dị về mảnh đất Hoàng Su Phì, những 

cảm xúc của tác giả về mảnh đất và con người nơi đây. 

+ Môn loại: 915.9716304 / CH527T 

- Phòng Mượn: MG 10839-10840 
 

205/. Ngân hàng tên đường và công trình công cộng thành phố Cần Thơ :  

Http://nganhangtenduong.cantho.gov.vn / Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ.  

H. : Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, 2020. - 500tr.; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp các thông tin về văn bản chỉ đạo, đặc điểm địa lý, lịch sử hình 

thành và xuất xứ tên gọi của các con đường của thành phố Cần Thơ. 
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+ Môn loại: 915.9793 / NG121H 

- Phòng Địa chí: DC 2934-2935 

- Phòng Đọc: DV 60481 

- Phòng Mượn: MG 10851-10852 
 

206/. ZAMOYSKI, ADAM. Napoléon Bonaparte / Adam Zamoyski; Minh hoạ: 

Horace Vernet; Nguyễn Quí Hiển chuyển ngữ. - H. : Văn học, 2021. - 911tr. : Tranh vẽ; 

24cm 

Dịch theo nguyên tác tiếng Anh: Napoleon: A life 

Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử Hoàng đế Pháp Napoléon bắt đầu từ khi còn là một 

cậu bé được sinh ra trên đảo Corsica, con đường phát triển và thăng tiến, cho đến ngày 

ông qua đời trên đảo St Helena. 

+ Môn loại: 944.05092 / N109B 

- Phòng Đọc: DL 19920 
 

207/. NGÔ THẾ LONG. Học viện Viễn Đông Bác cổ (giai đoạn 1898 - 1957) = 

L'École Française d'Extrême-Orient (Periode 1898 - 1957) / Ngô Thế Long, Trần Thái 

Bình; Giới thiệu: Dương Trung Quốc. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 203tr. : Ảnh; 

24cm. - (Tủ sách Sử học) 

Tóm tắt: Giới thiệu về Học viện Viễn Đông Bác cổ, về hệ thống tổ chức, quá trình 

hình thành và hoạt động, bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự và những đóng góp khoa học 

cần được ghi nhận từ ngày thành lập cho đến năm 1957. 

+ Môn loại: 959.0072 / H419V 

- Phòng Đọc: DL 19917 

- Phòng Mượn: MG 10759 
 

208/. VŨ NGỌC KHÁNH. Những vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt Nam / Vũ 

Ngọc Khánh. - H. : Hồng Đức, 2021. - 292tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những giai thoại về những vị vua sáng, tôi hiền có công lao 

đối với đất nước như: Lý Nam Đế, Mai Hắc Đế, Ngô Vương Quyền, Đinh Tiên Hoàng, 

Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Trần Thái Tông, Quang Trung... 

+ Môn loại: 959.7009 / NH556V 

- Phòng Đọc: DV 60432 

- Phòng Mượn: MG 10835-10836 
 

209/. NGUYỄN MẠNH TIẾN. Khai nguyên rồng tiên : Biên khảo / Nguyễn Mạnh 

Tiến. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 343tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách nói về nước Đại Việt khoảng từ Khởi nghĩa Lam Sơn khai sinh nhà 

Lê đến hưng thịnh dưới thời Lê Thánh Tông. Đoàn quan Lam Sơn với hạt nhân chính trị 

quốc gia đa tộc Việt - Mường - Thái làm nên đà sống và sức mạnh chiến thắng. Nhưng 

sau khi nền hoà bình lập lại, vua Lê Thái Tổ và các hậu duệ đã phải đứng trước thách 

thức lớn là phải điều hành một triều đình với những mối quan hệ phức tạp, nhiều xung 

đột giữa các tập đoàn gốc tộc người thiểu số và thế lực Kinh Lộ. 

+ Môn loại: 959.70252 / KH103NG 
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- Phòng Đọc: DL 19912 

- Phòng Mượn: MG 10754 
 

210/. NGUYỄN THU. Lê Quý kỷ sự / Nguyễn Thu; Hoa Bằng dịch và chủ giải; 

Văn Tân hiệu đính. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 191tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những sự kiện lịch sử hồi cuối Lê Trung Hưng từ 1777 đến 1789; Sự thối 

nát và sụp đổ của tập đoàn thống trị họ Trịnh ở Bắc Hà đang đưa chế độ phong kiến 

xuống dốc suy vong. 

+ Môn loại: 959.70272 / L250QU 

- Phòng Đọc: DL 19922 

- Phòng Mượn: MG 10760 
 

211/. LONLAY, DICK DE. Ở Bắc Kỳ 1883 - 1885 / De Dick Lonlay; Du Uyên 

dịch; Võ Nguyên Phong chú giải. - H. : Thế giới, 2021. - 574tr. : Hình vẽ; 24cm. - (Bộ 

sách về Ký ức Đông Dương = Mémoire de l'Indochine) 

Tên sách tiếng Pháp: Au Tonkin 1883 - 1885 

Tóm tắt: Gồm các báo cáo chiến trường, tường thuật chi tiết từ báo chí đương thời, 

nhật kí trực tiếp về các trận đánh chủ yếu, tình hình chiến sự tại chiến trường Bắc Kỳ 

của Việt Nam từ năm 1883-1885. 

+ Môn loại: 959.703 / Ơ460B 

- Phòng Đọc: DL 19915 
 

212/. LÊ THỊ KINH. Phan Châu Trinh (1872 - 1926) qua những tài liệu mới / Lê 

Thị Kinh; Nguyên Ngọc hiệu chỉnh. - Tái bản. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 2 tập: 

Ảnh; 24cm 

Tên gọi khác của tác giả: Phan Thị Minh 

T.1. - 822tr. 

Tóm tắt: Gồm các tài liệu mới sưu tầm về nhà cách mạng Phan Châu Trinh khi lựa 

chọn con đường Duy Tân, quá trình ông hoạt động cách mạng và bị cầm tù tại Việt Nam 

và Pháp. 

+ Môn loại: 959.703092 / PH105CH 

- Phòng Đọc: DL 19918 
 

213/. LÊ THỊ KINH. Phan Châu Trinh (1872 - 1926) qua những tài liệu mới / Lê 

Thị Kinh; Nguyên Ngọc hiệu chỉnh. - Tái bản. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 2 tập: 

Ảnh; 24cm 

Tên gọi khác của tác giả: Phan Thị Minh 

T.2. - 854tr. 

Tóm tắt: Gồm các tài liệu mới sưu tầm về nhà cách mạng Phan Châu Trinh với 

những năm tháng hoạt động tại Pháp. Sự ảnh hưởng của ông với phong trào yêu nước 

và một số nhà cách mạng Việt Nam tại Pháp. Cuộc vận động về nước và những năm 

cuối đời. 

+ Môn loại: 959.703092 / PH105CH 

- Phòng Đọc: DL 19919 
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214/. HÀ NGUYỄN. 100 điều nên biết về Cách mạng tháng Tám 1945 / Hà 

Nguyễn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 298tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 100 câu hỏi đáp về những kiến thức cơ bản liên quan đến cuộc vận 

động Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

+ Môn loại: 959.7032 / M458TR 

- Phòng Mượn: MG 10829-10830 
 

215/. ÁNH DƯƠNG. Hào kiệt - Anh tài dưới cờ cách mạng : Sách kỷ niệm 75 năm 

Cách mạng tháng Tám / Ánh Dương chủ biên. - H. : Thanh niên, 2021. - 181tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tư liệu về cuộc đời, sự cống hiến, hi sinh cho Tổ quốc 

của những chiến sĩ cách mạng tiên phong hưởng ứng lời hiệu triệu của Bác Hồ dưới lá 

cờ đại nghĩa như: Huỳnh Thúc Kháng, Vi Văn Định, Bùi Kỷ, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công 

Hoan... 

+ Môn loại: 959.7032092 / H108K 

- Phòng Đọc: DV 60426 

- Phòng Mượn: MG 10815-10816 
 

216/. MẠC THÀNH CHI. Hơn cả tượng đài / Mạc Thành Chi. - H. : Dân trí, 2021. 

2 tập; 21cm 

T.1. - 227tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương sáng ngời của những người mẹ vĩ đại của 

dân tộc ta như: Mẹ Nguyễn Thị Thứ, Phạm Thị Nính, Nguyễn Thị Tua, Bùi Thị He, Lê 

Thị Tự... 

+ Môn loại: 959.704082 / H464C 

- Phòng Mượn: MG 10823-10824 
 

217/. MẠC THÀNH CHI. Hơn cả tượng đài / Mạc Thành Chi. - H. : Dân trí, 2021. 

2 tập; 21cm 

T.2. - 211tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương sáng ngời của những người mẹ vĩ đại của 

dân tộc ta như: Mẹ Phạm Thị Ngư, Đỗ Thị Chồn, Phạm Thị Hường, Nguyễn Thị Dư, 

Phạm Thị Ba... 

+ Môn loại: 959.704082 / H464C 

- Phòng Mượn: MG 10825-10826 
 

218/. TRÌNH QUANG PHÚ. Đường Bác Hồ đi cứu nước / Trình Quang Phú tuyển 

chọn, biên soạn. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 675tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ 1911 đến khi 

thành lập Đảng và thắng lợi cách mạng 1945, Người đã đi từ Đông sang Tây, từ các dân 

tộc bị áp bức đến các nước tư bản chủ nghĩa, từ các nền văn minh cổ xưa đến các nền 

văn minh hiện đại... với những hoài bão và mơ ước giải phóng dân tộc. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ561B 

- Phòng Đọc: DV 60429 
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- Phòng Mượn: MG 10827-10828 

 

219/. TRẦN ĐỨC TUẤN. Hành trình theo chân Bác / Trần Đức Tuấn. - In lần thứ 

3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 351tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Sơ lược về quê hương, gia đình và những tác động đến Bác trước khi ra 

đi tìm đường cứu nước. Hành trình tìm đường cứu nước của Bác trong giai đoạn 30 năm 

bôn ba hải ngoại (từ 1911-1941): Hệ thống theo thời gian những địa danh ở mỗi nước 

mà Bác đã từng đến, tóm tắt một số sự kiện lịch sử gắn với hoạt động của Bác tại những 

địa điểm đó. 

+ Môn loại: 959.704092 / H107TR 

- Phòng Đọc: DV 60430 

- Phòng Mượn: MG 10831-10832 
 

220/. Lê Đức Thọ - Tiểu sử / Biên soạn: Đặng Văn Thái chủ biên, Nguyễn Xuân 

Trung, Đàm Đức Vượng, Ngô Xuân Dương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 496tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối 

tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Đức Thọ: Quê hương, 

gia đình và quá trình trở thành người cộng sản, những hoạt động và cống hiến trong thời 

kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc (1931-1945); Nhà lãnh đạo chủ chốt trong kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)... 

+ Môn loại: 959.704092 / L250Đ 

- Phòng Đọc: DV 60435 
 

221/. Thanh xuân là mãi mãi / Liên Hương sưu tầm, tổng hợp. - H. : Dân trí, 2021.  

175tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những người anh hùng trẻ tuổi, họ đã ngã xuống ở tuổi đời đẹp 

nhất góp phần có được đất nước như ngày hôm nay như: Anh hùng Vừ A Dính, Nông 

Văn Dền, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thọ, Trần Văn Ơn... 

+ Môn loại: 959.704092 / TH107X 

- Phòng Mượn: MG 10817-10818 
 


